THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 

Bà  BÙI  THỊ  KIM  LIÊN  
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Con Ông Bùi Văn Cửu (Ô. Kinh) và Bà Trần Thị Cơ 

Sanh
: 
Đ. Hợi (1947) tại An Lâm 

Hôn phối:  (1)

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Vinh  
M. Thân (1968) 
B. Bùi Thị Lan Hương 
C. Tuất (1970)

- Ô. Bùi Thanh Tuấn   
T. Dậu (1981) 
B. Bùi Thị Kim Huệ 

- Ô. Bùi Thanh Trung 
N. Tuất (1982) 
B. Bùi Thị Kim Huyền  
Â. Mão (1975)


 
B. Bùi Thị Kim Hiền  
K. Mùi (1979)

Bà  BÙI  THỊ  KÍCH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại An Lâm 

Hôn phối:  
xuất gia về họ Nguyễn ở Vĩnh Long 

(không có hồ sơ) 

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại An Lâm 

(không có hồ sơ) 

Ghi chú: 

(1): đã mất, không rõ danh tánh

































THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 

Bà  BÙI  THỊ  NHUNG
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Tục danh
:
Bà Xí 

Con Ông Bùi Văn Cửu (Ô. Kinh) và Bà Nguyễn Thị Hồng 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại An Lâm 

Địa chỉ 
:
Thị xã Banmethuột 

Hôn phối:  

Ông HOÀNG A CẤM  

Tốt nghiệp PTTH 

Con Ô. B. Hoàng Hồng Sồi ở Quảng Ninh 
: 

Sanh hạ: 

- Ô. Hoàng Nhật Dương 
1973
B. Hoàng Vĩnh Linh 
1979

- Ô. Hoàng Nhật Quang 
1974
B. Hoàng Vĩnh Thư  
1983

- Ô. Hoàng Nhật Tiến 
1977


- Ô. Hoàng Nhật Nam 
1984


Bà  BÙI  THỊ  ĐÀO 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
05-01-1957 tại An Lâm 



Phổ thông Trung học, Dược sĩ Trung cấp 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối:  


Ông VĂN HUỆ 

Sanh
: 
01-01-1959

Con Ông Bà Văn Ba ở Đà Nẵng

Sanh hạ:

- Ô. Văn Tấn Quân  
1982 
B. Văn Thị Minh Uyên 
1983



B. Văn Thị Nhã Uyên 
1989




























THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 

Ông  BÙI  VĂN  LÊ  
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Con Ông Bùi Văn Cửu (Ô. Kinh) và Bà Nguyễn Thị Hồng 

Sanh
: 
01-01-1958 tại An Lâm 



Tốt nghiệp Phổ thông Trung học 

Địa chỉ
: 
Thị xã Ban Mê Thuột

Chánh thất:  

Bà NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

Sanh 
:
01-01-1963 tại Đà Nẵng 



Tốt nghiệp PTTH

Con Ô. B. Nguyễn Văn Hầu ở Đà Nẵng  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Nguyên Anh 
1993
B. Bùi T. Minh Nguyên 
1988



B. Bùi T. Nguyên Trâm 
1989

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  NGA 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
28-07-T. Sửu (1961) tại An Lâm 



Phổ thông Trung học 

Địa chỉ
: 
Huyện Krong Ana, Ban Mê Thuột

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN NGỌC THANH 

Sanh
:
19-01-1961



PTTH

Con Ô. B. Nguyễn Ngọc Anh ở Bình Định  

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Ngọc Huy 
1987
B. Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 
1996

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 

Bà  BÙI  THỊ  KHÁNH  LIÊN 
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Con Ông Bùi Văn Cửu (Ô. Kinh) và Bà Nguyễn Thị Hồng 

Sanh
: 
12-11-G. Thìn (1964) tại An Lâm 



Phổ thông Trung học. Dược sĩ Trung cấp 

Địa chỉ 
: 
Quận 3, Đà Nẵng

Hôn phối:  


Ông ĐOÀN LÂN 

Sanh 
: 
3-2-1963



PTTH

Con Ô. B. Đoàn Phổ ở Quế Xuân, Quế Sơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Đoàn Đình Huy 
1996
B. Đoàn T. Khánh Lộc 
1989

Bà  BÙI  THỊ  THIÊN  TRANG 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
29-09-Đ. Mùi (1967) tại Ban Mê Thuột 



PTTH

Địa chỉ
:
Huyện Krông Ana, Banmêthuột

Hôn phối:  


Ông PHẠM TẤN HẢI 

Sanh 
: 
1963



PTTH

Con Ô. B. Phạm Luật ở Đồng Nai  

Sanh hạ: 

- B. Phạm Tuyền Thánh Mỹ  
1992
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Nghĩa 
Phái III

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tán
Chi 3

Thế 16 : Ông Bùi Văn Thế  

Ông Bùi Văn Thế và Bà Hà Thị Cái sanh hạ:
Bà  BÙI  THỊ  LỰU 


[image: image32.png]



[image: image33.png]>~




[image: image34.png]5




Con Ông Bùi Văn Thế và Bà Hà Thị Cái 

Sanh 
: 
1949

Hôn phối:  


Ông LƯƠNG NGỌC CHÂU  

Sanh 
: 
1947

Sanh hạ: 

- Ô. Lương Ngọc Phương 

B. Lương Thị Thanh 

- Ô. Lương Ngọc Tý  

B. Lương Thị Nhàn 

- Ô. Lương Ngọc Ngoan  

B. Lương Thị Hiền  

- Ô. Lương Ngọc Hiếu  

Ông  BÙI  VĂN  BA

[image: image35.png]



[image: image36.png]



[image: image37.png]



Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
1950

Chánh thất:  


Bà ĐÀO THỊ PHIÊN   

Sanh 
: 
1955

Con Ô. Đào Thái và B. Huỳnh Thị A ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Minh Khoa 
Đ. Tỵ (1977) 
B. Bùi T. Thúy Hoa 
C. Thân (1980)

- Ô. Bùi Minh Hoàng  
B. Tý (1996) 
B. Bùi T. Hồng 
N. Tuất (1982)



B. Bùi T. Ánh  
G. Tý (1984)



B. Bùi T. Phượng  
B. Dần (1986)

Ông  BÙI  VĂN  BỐN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
1952

Chánh thất:  


Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG   

Sanh 
: 
1952, ở Quảng Ngãi 

Con Ô. Nguyễn Văn Hường  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Dũng  
N. Tuất (1980) 
B. Bùi T. Mỹ Hạnh  
C. Thân (1980)

- Ô. Bùi Văn Sĩ   
G. Tý (1984) 


- Ô. Bùi Văn Bé   
N. Thân (1992) 


Bà  BÙI  THỊ  LỢI  
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
1955

Hôn phối:  


Ông HUỲNH QUANG NĂM   

Sanh 
: 
1955

Con Ô. Huỳnh Hậu và Bà Hồ Thị Hậu ở Điện Phong, Quảng Nam   

Sanh hạ: 

- Ô. Huỳnh Quang Thương  
G. Dần (1974) 
B. Huỳnh T. Hà  
Đ. Mão (1987)

- Ô. Huỳnh Quang Phương  
K. Tỵ (1989) 
B. Huỳnh T. Hoài Thanh   
G. Tý (1984)

Ông  BÙI  VĂN  NGHĨ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
1960

Chánh thất:  


Bà PHẠM THỊ KIỀU    

Sanh 
: 
1955, ở Quảng Ngãi 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Triệu Vỹ   
M. Thìn (1988) 
B. Bùi T. Mỹ Lan  
Đ. Tỵ (1977)



B. Bùi T. Kiều Oanh 
K. Mùi (1979) 



THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ngọ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Lai 

Bà  BÙI  THỊ   NGA 
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Con Ông Bùi Lai (Ô. Thiệt) và Bà Lê Thị Hường

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Duy Hòa 

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN MÃI 

Sanh  
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Duy Hòa 

Con Ông Bà Nguyễn Hồng ở Duy Hòa 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Quốc Thịnh 
K. Mùi (1979) 
B. Nguyễn T. Kim Ngọc 
M. Thìn (1988)

- Ô. Nguyễn Quốc Thái 
G. Tý (1984) 


- Ô. Nguyễn Quốc Chí  
Đ. Mão (1987) 


Bà  BÙI  THỊ  NIÊN  
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
22-03-C. Tý (1960) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Hòa 

Hôn phối:  

Ông HOÀNG TẤN HỒNG 

Sanh  
: 
năm C. Tý (1960) tại Điện Bàn 

Con Ông Bà Hoàng Tấn Lý ở Điện Bàn 



(ly thân) 

Sanh hạ: 

- Ô. Hoàng Minh Châu 
Q. Hợi (1983) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ngọ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Lai 


Ông  BÙI  TẤN  HIỆP 

[image: image53.png]



[image: image54.png]



[image: image55.png]&k





Con Ông Bùi Lai và Bà Lê Thị Hường 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) 



Lớp 9/12

Địa chỉ 
:
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:  

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH ANH

Sanh  
: 
năm M. Thân (1968)

Con Ông Bà Nguyễn Huỳnh ở Hòa Liên, Hòa Vang 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Thi  
Q. Dậu (1993) 

Ông  BÙI  TẤN  HÙNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên
Sanh 
: 
năm C. Tuất (1970)

Ông  BÙI  TẤN  DŨNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên
Sanh 
: 
năm Q. Sửu (1973)

Ông  BÙI  TẤN  CƯỜNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm B. Thìn (1976)

(đều chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ngọ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Nhân 


Bà  BÙI  THỊ  DIỆP 
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Con Ông Bùi Nhân và Bà Nguyễn Thị Giao 

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) 
Địa chỉ 
:
Lệ Bắc, Duy Châu 

Hôn phối:  

Ông HỒ TẤN VĨNH 

Sanh  
: 
năm C. Tý (1960)

Quê
:
Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Tấn Hùng  
T. Mùi (1991) 
B. Hồ T. Yến 
Q. Hợi (1983)



B. Hồ T. Hà
B. Dần (1986)

Bà  BÙI  THỊ  TRANG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm G. Thìn (1964)

Địa chỉ
:
Lệ An, Duy Châu 

Hôn phối:  

Ông HUỲNH VĂN HƯƠNG  

Sanh  
: 
năm G. Thìn (1964)

Con Ô. B. Huỳnh Mãn ở Lệ An

Sanh hạ: 

- Ô. Huỳnh Văn Phấn   
K. Tỵ (1989) 


- Ô. Huỳnh Văn Khởi
T. Mùi (1991)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ngọ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tiện 

Bà  BÙI  THỊ   KIM  LOAN 
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Con Ông Bùi Tiện và Bà Nguyễn Thị Tình 

Sanh
: 
năm Đ. Mùi (1967) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Duy Tân 

Hôn phối:  

Ông LÂM BỐN  

Sanh  
: 
năm C. Tý (1960) tại Duy Tân

Con Ông Bà Lâm Đáng ở Duy Tân

Sanh hạ: 

- B. Lâm T. Hương 
Đ. Mão (1987)

Bà  BÙI  THỊ  KIM  PHỤNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
K. Dậu (1969) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Châu 

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN PHÁT

Sanh  
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Duy Châu 

Con Ông Bà Nguyễn Thới ở Duy Châu 

Sanh hạ: 


- Ô. Nguyễn Phụng Mỹ 
K. Tỵ (1989) 
B. Nguyễn Hát My 
T. Mùi (1991)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ngọ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tiện 


Bà  BÙI  THỊ  KIM  NGA 

[image: image79.png]



[image: image80.png]>~




[image: image81.png]



[image: image82.png]



Con Ông Bùi Tiện và Bà Nguyễn Thị Tình
Sanh
: 
năm N. Tý (1972) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
:
Thọ Xuyên, Duy Châu 

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN NĂM

Sanh  
: 
năm C. Tuất (1970)

Con Ông Bà Nguyễn Muộn ở Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Tấn 
Q. Dậu (1993) 


Ông  BÙI  VĂN  LONG 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 
Sanh
: 
năm B. Thìn (1976) tại Vĩnh Trinh 

Ông  BÙI  VĂN  THÀNH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 
Sanh
: 
năm K. Mùi (1979) tại Vĩnh Trinh 

Bà  BÙI  THỊ  KIM  ANH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Q. Hợi (1983) tại Vĩnh Trinh 

(đều chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chiến 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Nhàn 
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Vân 

Ông  BÙI  VĂN  SANG
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Con Ông Bùi Vân và Bà Nguyễn Thị Rân 

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) ở Phú Hanh, Đại Lộc 

Chánh thất:  

Bà HỨA THỊ XÂN 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quốc Việt 
Đ. Tỵ (1977) 
B. Bùi T. Ánh Nguyệt 
N. Tý (1972) 

- Ô. Bùi Mỹ  
K. Mùi (1979) 
B. Bùi T. Ánh Nga 
Â. Mão (1975) 

- Ô. Bùi Đức  
C. Thân (1980) 
 

- Ô. Bùi Nhựt  
N. Tuất (1982) 
 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chiến  
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Nhàn
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Khoái

Ông Bùi Khoái và Bà Võ Thị Khoái sanh hạ:

Ông  BÙI  ĐẮC  TẤN 
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Ông  BÙI  THÁI  MINH 
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Bà  BÙI  THỊ  HUỆ 
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Bà  BÙI  THỊ  SEN 

Bà  BÙI  THỊ  NỞ 

Ông  BÙI  ĐẮC  TÂN 
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(đều chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phát  
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Khương  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Do 

Ông  BÙI  TẤN  LONG
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Con Ông Bùi Do (Ô. Ngà) và Bà Phạm Thị Sanh 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại Phú Lạc 

Địa chỉ
: 
Duy Châu  

Chánh thất:  

Bà VÕ THỊ BƯỚC

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Mỹ Lộc 

Con Ông Bà Võ Văn Dược ở Mỹ Lộc 

Thứ thất:  

Bà VÕ THỊ YẾN

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Tân Phong

Sanh hạ: (1)

Đích phòng:  
- Ô. Bùi Văn Anh 
Q. Sửu (1973)
Thứ phòng: 
- B. Bùi T. Mỹ 
K. Tỵ (1989) 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC 

[image: image111.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Phú Lạc 

Địa chỉ
: 
Sài Gòn 

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN TẤN THIẾT 

Con Ông Bà Nguyễn Sách ở Củ Chi, Sài Gòn 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Hiếu 
T. Dậu (1981) 
B. Nguyễn T. Yến 
Q. Hợi (1983) 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phát  
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Khương  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Do 

Ông  BÙI  TẤN  HÙNG

[image: image114.png]



[image: image115.png]
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Con Ông Bùi Do (Ô. Ngà) và Bà Phạm Thị Sanh 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1-1-1954) tại Phú Lạc 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất:  

Bà NGUYỄN THỊ HÂN 

Sinh 
:
1-10-1959

Quê 
: 
Bắc Việt 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Minh Cường
03-08-1979
B. Bùi T. Mộng Tuyền 
23-09-1982
- Ô. Bùi Ngọc Thịnh 
14-08-1984
Bà  BÙI  THỊ  LIÊN 

[image: image117.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Phú Lạc 
Lớp 6/12. Buôn

Địa chỉ 
:
Nhật Bản 

Hôn phối:  

Ông ĐOÀN VŨ  

Sinh 
:
1958 tại Nha Trang

Sanh hạ:

- B. Đoàn T. Thiện 
1996

Bà  BÙI  THỊ  LỢI 

[image: image120.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại An Lâm, hiện ở TP. HCM

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN CHÍNH  

Sinh 
:
1951 tại Phan Thiết 

Ông  BÙI  TẤN  MẠNH 

[image: image123.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) tại An Lâm 

Bà  BÙI  THỊ  MINH 

[image: image126.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) ở An Hải, Đà Nẵng 

Hôn phối:  

Ông NGUYỄN SÁU  

Sinh 
:
1966

Con Ô. Nguyễn Quất ở Cổ Tháp và Bà Nguyễn Thị Trạch 

Sanh hạ:

- B. Nguyễn T. Hà Nguyên  
1993

Bà  BÙI  THỊ  NGA 

[image: image129.png]
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Sanh
: 
năm M. Ngọ (1978) 

 
Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Diệm 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hoan  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lân 

Ông  BÙI  VĂN  BAN 

[image: image132.png]
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Con Ông Bùi Văn Lân (Ô. Bùi Cu) và Bà Nguyễn Thị Tám

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Cổ Tháp 

Tạ thế 
: 
05-05-Q. Hợi (1983). Thọ: 28 tuổi 

Mộ táng 
: 
tại Thủ Đức. Liệt sĩ 

Chánh thất:  

Bà TRƯƠNG THỊ HẠNH 

Sanh  
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Trương Huỳnh ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Minh Hiếu 
K. Mùi (1979) 

Cùng cha mẹ với Ông trên:



 Bà  BÙI  THỊ  NGỌC

[image: image135.png]
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Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại Cổ Tháp 

Ông  BÙI  VĂN  MAI 

[image: image138.png]
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Sanh
: 
năm K. Dậu (1969) tại Cổ Tháp 



Ông  BÙI  VĂN  DŨNG

[image: image141.png]
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Sanh
: 
năm Q. Sửu (1973) tại Cổ Tháp 

Ông  BÙI  VĂN  LƯỢM
Sanh
: 
năm Â. Mão (1975) tại Cổ Tháp 

(đều chưa có hồ sơ)

Ghi chú: (1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Diệm 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hoan  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lân 

Bà  BÙI  THỊ  HOA

[image: image144.png]
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Con Ông Bùi Văn Lân (Ô. Bùi Cu) và Bà Nguyễn Thị Tám

Sanh
: 
năm 1959 

Địa chỉ 
: 
Cổ Tháp, Duy Xuyên 

Hôn phối:  

Ông TRƯƠNG THÀNH ĐẠT 

Con Ông Bà Trương Đinh ở Lệ Trạch, Duy Xuyên  

Sanh hạ:

- Ô. Trương Thành Đông 
(1993) 
B. Trương T. Phương 
(1991) 

Bà  BÙI  THỊ  NỞ 
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) 

Địa chỉ 
: 
Cổ Tháp, Duy Xuyên 

Hôn phối:  

Ông ĐỖ ĐĂNG TÂM  

Sanh 
: 
năm M. Thân (1968) 

Con Ông Bà Đỗ Duyên ở Cổ Tháp  

Sanh hạ:

- B. Đỗ T. Lan  
(1993) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Diệm 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hoan  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lộ

Bà  BÙI  THỊ  SANG

[image: image147.png]
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Con Ông Bùi Văn Lộ và Bà Nguyễn Thị Thức 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) tại Cổ Tháp 

Hôn phối:  
Xuất giá về Tộc Võ ở Phi Phú, Điện Bàn 

Sanh hạ: 

(chưa rõ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Diệm 
Phái IV

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hoan  
Chi chưa rõ 

Thế 16 : Ông Bùi Văn Hóa

Ông Bùi Văn Hóa và Bà Trần Thị Nhữ sanh hạ:

Ông  BÙI  VĂN  LUẬN

[image: image150.png]
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Sanh
: 
năm T. Hợi (1971) tại Cổ Tháp 

Bà  BÙI  THỊ  THANH  THẢO 

[image: image153.png]
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Sanh
: 
năm Q. Sửu (1973) tại Cổ Tháp 

Ông  BÙI  VĂN  BÌNH 

[image: image157.png]
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Sanh
: 
năm Â. Mão (1975) tại Cổ Tháp 

Ông  BÙI  VĂN  CÔNG

[image: image160.png]
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Sanh
: 
năm K. Mùi (1979) tại Cổ Tháp 

Bà  BÙI  THỊ  LINH  QUYÊN 

[image: image163.png]
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Sanh
: 
năm T. Dậu (1981) tại Cổ Tháp 

Bà  BÙI  THỊ  THANH  THUYỀN 

[image: image167.png]
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Sanh
: 
năm Q. Hợi (1983) tại Cổ Tháp 

Ông  BÙI  VĂN  NHÂN 

[image: image171.png]
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Sanh
: 
năm Â. Sửu (1985) tại Cổ Tháp 

(đều không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hóa  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Mân 

Ông  BÙI  VĂN  DIỆM 

[image: image174.png]
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Con Ông Bùi Mân (Ô. Côn) và Bà Ngô Thị Mân 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 



Cán bộ 

Tạ thế 
: 
28-08-B. Ngọ (1966). Thọ: 23 tuổi 



Liệt sĩ Huân chương Kháng chiến 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Duy Hòa 



Độc thân

Bà  BÙI  THỊ  NĂM 

[image: image177.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông NGUYỄN CÔNG PHƯỜNG 

Quê 
: 
Bình Nguyên, Hà Lam, Thăng Bình 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Công Hùng 

- Ô. Nguyễn Công Dũng 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hóa  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Khiêm 

Ông  BÙI  HỒNG

[image: image180.png]
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Con Ông Bùi Khiêm và Bà Hồ Thị Hồng

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại Vĩnh Trinh 



Tốt nghiệp Đại học Công an 

Chánh thất:  
 

Bà VÕ THỊ KIM OANH 

Quê 
: 
Tam Kỳ  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Tuấn Anh 
G. Tý (1984) 
B. Bùi T. Hồng Ánh 
Đ. Mão (1987) 

Ông  BÙI  VĂN  BỐN 

[image: image182.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) 



Đại học Thương nghiệp 



(chưa có hồ sơ) 

Bà  BÙI  THỊ  LOAN 

[image: image185.png]
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Con Ông Bùi Khiêm và Bà Nguyễn Thị Dưỡng 

Sanh
: 
10-11-70 (C. Tuất) ở Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Đại học Ngoại Thương



(chưa có hồ sơ) 

Bà  BÙI  THỊ  HƯƠNG

[image: image188.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
12-02-73 (Q. Sửu) ở Yên Thành, Nghệ Tĩnh  



(chưa có hồ sơ) 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tam 

Bà  BÙI  THỊ  CẢ
Tục danh 
: 
B. Trước 

Con Ông Bùi Tam (Ô. Cả) và Bà Nguyễn Thị Tới 

Sanh
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
24-04-Đ. Mùi (1967). Thọ: 36 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cây Cốc, Cổ Tháp, hướng Bắc

Hôn phối:  
 

Ông TRẦN VĂN TƯỢNG

Quê 
: 
Mỹ Sơn 

Sanh hạ: 

- B. Trần T. Chút 

- B. Trần T. Sáu  

- B. Trần T. Cúc 

Bà  BÙI  THỊ  BỐN 

[image: image191.png]
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Tục danh 
:
Bà Phi 
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Tuất (1934) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 5/12

Hôn phối:  
 

Ông MÃ ĐÌNH TRI 


Con Ô.B. Mã Yên ở Cổ Tháp
Sanh hạ: 

- Ô. Mã Phước Phi 
M. Tuất (1958)
B. Mã T. Quế 
C. Tý (1960)
- Ô. Mã Phước Quang 
G. Thìn (1964)
B. Mã T. Loan 
N. Dần (1962)
- Ô. Mã Phước Trung
M. Thân (1968) 
B. Mã T. Vinh 
B. Ngọ (1966)
- Ô. Mã Phước Khánh 
Q. Sửu (1973) 
B. Mã T. Thu  
C. Tuất (1970)

- Ô. Mã Phước Lai 
Đ. Tỵ (1977) 
B. Mã T. Vân 
Ấ. Mão (1975)

- Ô. Mã Phước Việt 
K. Mùi (1979) 


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tam 

Ông  BÙI  VĂN  SÁU

[image: image194.png]
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Con Ông Bùi Tam (Ô. Cả) và Bà Nguyễn Thị Tới 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  
 

Bà ĐÀO THỊ CHẨN 

Quê 
: 
Gia Hòa 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Dũng (1)
B. Bùi T. Bông 



B. Bùi T. Quảng 



B. Bùi T. Mai (1) 



B. Bùi T. Liễu (1)

Ấu vong: B. Nguyệt, B. Nga, B. Hiệp, B. Biệt 

Bà  BÙI  THỊ  BẢY

[image: image197.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông NGUYỄN ĐỨC TÙNG  

Quê 
: 
Duy Vinh, trú Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Nở 

- Ô. Nguyễn Đức Cường 

- Ô. Nguyễn Đức Hào 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tam 

Ông  BÙI  ĐỦ
Con Ông Bùi Tam (Ô. Cả) và Bà Nguyễn Thị Tới 

Sanh
: 
03-04-N. Ngọ (1942) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  
 

Bà TÀO THỊ THẾ 

Quê 
: 
Mỹ Lược 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Phước 
Q. Mão (1963)
B. Bùi T. Hoa (1) 
N. Tý (1972) 

- Ô. Bùi Văn Minh (1) 
Â. Tỵ (1965)
B. Bùi T. Loan (1) 
Â. Mão (1975) 

- Ô. Bùi Văn Hùng (1)  
C. Tuất (1970)
B. Bùi T. Cẩm (1) 
M. Ngọ (1978) 



B. Bùi T. Phượng (1) 
Â. Sửu (1985) 

Ấu vong: Ô. Biệt 

Ông  BÙI  VĂN  MỘT 

[image: image200.png]



[image: image201.png]



[image: image202.png]



Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  
 

Bà VÕ THỊ SỞ   

Quê 
: 
Mỹ Lược  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Nghĩa 
Q. Sửu (1973) 
B. Bùi T. Hiền 
T. Hợi (1971) 



B. Bùi T. Ái 
C. Thân (1980)



B. Bùi T. Tâm 
Q. Hợi (1983) 

Ấu vong: B. Thoa, B. Nữ

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tam 

Ông  BÙI  DẢNH
Con Ông Bùi Tam (Ô. Cả) và Bà Nguyễn Thị Tới 

Sanh
: 
năm Ấ. Mùi (1955) tại Vĩnh Trinh 



Trung học Điện cơ 

Chánh thất:  
 

Bà PHAN THỊ XUÂN 

Sanh  
: 
năm B. Thân (1956) ở Đại Thạnh, Đại Lộc 
Con Ô. Phan Lời và B. Phạm T. Lời ở Đại Thạnh 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Duy Hòa  
T. Dậu (1981)
B. Bùi T. Vân  
B. Dần (1986) 


B. Bùi T. Thanh Huyền 
Ấ. Hợi (1995)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Yên 

Bà  BÙI  THỊ  HAI 

[image: image203.png]
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Con Ông Bùi Yên (Ô. Năm) và Bà Lê Thị Cảng

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông VÕ XUYÊN  

Quê  
: 
Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Võ Lâm 

Ông  BÙI  VĂN  TÂN 

[image: image206.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  
 

Bà TỪ THỊ PHỤNG   

Quê  
: 
Hòa Cường, Đà Nẵng

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Tiến 
Q. Sửu (1973)

- Ô. Bùi Hòa
K.Mùi (1979) 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Yên 

Ông  BÙI  VĂN  MỚI 
Con Ông Bùi Yên (Ô. Năm) và Bà Lê Thị Cảng

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Lâm Đồng, Bảo Lộc 

Chánh thất:  
 

Bà ĐẶNG THỊ TÁM

Quê  
: 
Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Lâm Đồng
Q. Hợi (1983) 

- B. Bùi T. Lâm Phượng
Â. Sửu (1985) 

Ông  BÙI  VĂN  ĐÂY 
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Võ Đắc, Đức Linh, Thuận Hải

Chánh thất:  
 

Bà HUỲNH THỊ KIM 

Quê  
: 
Cồn Hường, Duy Hòa

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi Thị Hai  
M. Thìn (1988)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Yên 

Ông  BÙI  TỚI 
Con Ông Bùi Yên (Ô. Năm) và Bà Lê Thị Cảng

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963)

Địa chỉ
: 
Bảo Lộc, Lâm Đồng
Chánh thất:  
 

Bà HỒ THỊ PHƯỚC


Sanh   
: 
năm Ấ. Tỵ (1965) tại An Lâm  

Con Ô.B. Hồ Rân ở Duy Châu 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Hiền 
B. Dần (1986) 
- B. Bùi T. Trà My
C. Ngọ (1990)

Ông  BÙI  TẤN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964)  

Địa chỉ
: 
Đức Bình, Bình Thuận 

Chánh thất:  
 

Bà VÕ THỊ TUYẾN 

Sanh
: 
năm 1964 tại Đức Bình 

Địa chỉ
: 
Đức Bình, Bình Thuận 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Tài 
1991


- B. Bùi Thị Thủy 
1984
- B. Bùi Thị Nga 
Đ. Mão (1987)

- B. Bùi Thị Liên  
1990

Bà  BÙI  THỊ  CHÍN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 
Sinh 
: 
năm 1966 tại Vĩnh Trinh 



Lớp 12, Giáo viên 


(chưa có hồ sơ)
Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tý

Ông  BÙI  VĂN  BÍNH 

[image: image214.png]
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Con Ông Bùi Tý (Ô. Sẻ) và Bà Nguyễn Thị Mười 

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
06-05-C. Tuất (1970). Thọ: 25 tuổi 

Chánh thất:  
 

Bà NGUYỄN THỊ CHUÂN 

Quê  
: 
A Đông, Phú Nhuận 

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Hà 
K. Dậu (1969) 

Bà  BÙI  THỊ  MÃN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối:  
 

Ông NGUYỄN LÂN 

Quê 
: 
Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Hải 

- Ô. Nguyễn Văn Văn 

- Ô. Nguyễn Văn Minh

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Bàu  
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Tý 

Ông Bùi Tý và Bà Nguyễn Thị Mười sanh hạ:

Bà  BÙI  THỊ  TĨNH 
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Sanh
: 
năm T. Mão (1951)  
Độc thân, lo hương khói cha mẹ 

Ông  BÙI  TRO 
Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại Vĩnh Trinh  



Lớp 7/12

Chánh thất:  
 

Bà NGUYỄN THỊ PHÚC

Sinh 
: 
năm T. Sửu (1961)

Quê 
:
Tam Hà, Núi Thành, Quảng Nam   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Sinh 
T. Mùi (1991) 
B. Bùi Thị Thu Nguyệt 
K. Tỵ (1989) 

Bà  BÙI  THỊ  BẢY 
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Sanh
: 
năm Đ. Mùi (1967) tại Vĩnh Trinh



Lớp 5/12

Hôn phối:  
 

Ông ĐÀO LIỄU  

Sinh 
: 
năm G. Thìn (1964) tại Vĩnh Trinh   

Sanh hạ: 

- Ô. Đào Văn Trung
G. Tuất (1994) 
B. Bùi Thị Hiếu 
K. Tỵ (1989)


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Sóc
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Quyên 

Bà  BÙI  THỊ  BA 
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Con Ông Bùi Quyên (Ô. Quyết) và Bà Đào Thị Phiên 

Sanh
: 
năm Q. Mùi (1943) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông NGUYỄN ĐẮC NGUYÊN 

Quê  
: 
Đại Hòa, Đại Lộc 

Sanh hạ:

- Ô. Nguyễn Đức Bình 

- Ô. Nguyễn Đức Minh 

Bà  BÙI  THỊ  BIÊN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối:  
 

Ông LÊ VĂN KẾ  

Quê 
: 
Hòa Khương, Hòa Vang

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Luân 

- Ô. Lê Văn Trung 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Sóc
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Quyên 

Bà  BÙI  THỊ  SÁU 
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Con Ông Bùi Quyên (Ô. Quyết) và Bà Đào Thị Phiên 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông TRỊNH CÔNG SƠN  

Quê  
: 
Hòa Phát, Hòa Vang

Sanh hạ:

- Ô. Trịnh Công Hiếu 

- Ô. Trịnh Công Bé 

Ông  BÙI  VĂN  THỬ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Vĩnh Trinh  

Chánh thất:  
 

Bà LÊ THỊ BA

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Kinh 
M. Ngọ (1978)

- Ô. Bùi Văn Tuấn 
T. Dậu (1981)

- Ô. Bùi Văn Đô 
Q. Hợi (1983)

- Ô. Bùi Văn Hội  
Đ. Mão (1987)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Sóc
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Quyên 

Bà  BÙI  THỊ  TÁM

[image: image238.png]
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Con Ông Bùi Quyên (Ô. Quyết) và Bà Đào Thị Phiên 

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  
 

Ông LÊ CÔNG DANH  

Quê  
: 
Cổ Tháp 

Sanh hạ:

- Ô. Lê Công Bình

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Đáng 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Sóc
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Cu

Ông  BÙI  HOÀNH 
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Con Ông Bùi Cu (Ô. Hoành) và Bà Nguyễn Thị Nuôi 

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:  
 

Bà NGUYỄN THỊ NGA 

Sanh   
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở Phú Thuận, Đại Lộc

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi T. Bé 
G. Dần (1974)  

- B. Bùi T. Thuyên 
M. Ngọ (1978)  

- B. Bùi T. Thủy 
C. Thân (1980)  

Bà  BÙI  THỊ  XÍ 

[image: image243.png]



[image: image244.png]>~




[image: image245.png]



Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối:  
không rõ

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Bá Thanh

Bà  BÙI  THỊ  XÁ
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối:  
xuất giá về Tiền Giang, Nam Phần 

(không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tuấn 
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 

Ông  BÙI  SIÊNG
Con Ông Bùi Ngự (Ô. Sử) và Bà Hồ Thị Tửu 

Sanh
: 
01-12-T. Mão (1951) tại Vĩnh Trinh 



Tú tài

Địa chỉ
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn 

Chánh thất:  
 

Bà LÊ THỊ BẢY

Sanh   
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Thanh Châu 

Con Ông Bà Lê Hoành ở Thanh Châu 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Duy Khương
M. Ngọ (1978) 
B. Bùi Thụy Diễm Trinh 
N. Tuất (1982)  

- Ô. Bùi Duy An 
G. Tý (1984)  

Bà  BÙI  THỊ  BIỂU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Vĩnh Trinh  

Nguyên giá:  

Ông LÂM VĂN MƯỜI 

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) ở Bình Hòa, Gia Định 

Con Ông Bà Lâm Hồng Nguyên ở Bình Hòa 



Ly hôn 

Tái giá:  

Ông TRỊNH QUANG THANH 

Quê  
: 
Quảng Ngãi 

Sanh hạ: 

Đời I:  
- Ô. Lâm Minh Trung
Q. Hợi (1983)

Đời II: 
- B. Trịnh T. Thanh Vân 
B. Dần (1986) 
Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tuấn 
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 

Ông  BÙI  HỮU  LỘC 

[image: image252.png]



[image: image253.png]



[image: image254.png]



Tục danh
: 
Ô. Chơi 

Con Ông Bùi Ngự (Ô. Sử) và Bà Hồ Thị Tửu 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Vĩnh Trinh 



Tú tài

Chánh thất:  
 

Bà PHẠM THỊ BĂNG

Sanh   
: 
15-05-M. Tuất (1958) ở Bùi Chu

Con Ông Bà Phạm Kim Nhựt ở Bùi Chu

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  GIỎI 
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Vĩnh Trinh  

(không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tuấn 
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Biêm

Ông  BÙI  VĂN  DIỆU 
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Con Ông Bùi Biêm (Ô. Nhỏ) và Bà Đỗ Thị Lượng

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Kontum

Tạ thế 
: 
năm N. Tý (1972). Thọ: 20 tuổi 

Mộ táng 
: 
Hòa Bình, Kontum

Chánh thất:  
 

Bà TRẦN THỊ LỢI 

Sanh   
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Cổ Tháp

Con Ông Bà Trần Huề ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Hiền 
T. Hợi (1971)

Ông  BÙI  VĂN  BỐN 
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Tục danh 
: 
Ô. Hòa

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ
: 
Hòa Bình, Kontum

Chánh thất:  
 

Bà VÕ THỊ HAI 

Sanh   
: 
năm Â. Mùi (1955) ở Mỹ Lược, D. Xuyên 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Điệp 

B. Bùi T. Quyên 
B. Thìn (1976) 



B. Bùi T. Thu Phương


Ấu vong: Ô. Hải 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tuấn 
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Biêm

Ông  BÙI  VĂN  HIỆP 
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Con Ông Bùi Biêm (Ô. Nhỏ) và Bà Đỗ Thị Lượng

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Xuân Lộc, Đồng Nai

Chánh thất:  
 

Bà NGUYỄN THỊ MÓT

Quê   
: 
Thừa Thiên 

Thứ thất I:  
 

Bà HỒ THỊ LÀNH I

Quê   
: 
Bến Tre 

Thứ thất II:  
 

Bà NGUYỄN THỊ MINH THƯ 

Sanh    
: 
năm C. Tý (1960) ở Đông Tác, Tuy Hòa

Sanh hạ: (1)

Đích phòng:  
B. Bùi T. Mỹ Hạnh
K. Mùi (1979)

Thứ phòng I: 
B. Bùi T. Thúy 
T. Dậu (1981) 

Thứ phòng II: 
Ô. Bùi Trung Hiếu 
Â. Sửu (1985)


Ô. Bùi Hiếu Trung 
Đ. Mão (1987) 

Bà  BÙI  THỊ  TÁM 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) 

Địa chỉ
: 
Xuân Lộc, Đồng Nai 

Hôn phối:  
 

Ông NGUYỄN VĂN HỘI  

Quê   
: 
tỉnh Bình Định

Sanh hạ:

- Ô. Nguyễn Quyết Chí 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh 
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tuấn 
Chi 1 

Thế 16 : Ông Bùi Biêm

Ông  BÙI  VĂN  LỘC
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Con Ông Bùi Biêm (Ô. Nhỏ) và Bà Đỗ Thị Lượng

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) 

Địa chỉ
: 
Xuân Lộc, Đồng Nai

Chánh thất I:  
 

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG

Quê   
: 
Cai Lậy, Tiền Giang



Ly dị 

Chánh thất II:  
 

Bà TRẦN THỊ LỢI 

Sanh    
: 
năm Â. Tỵ (1965) ở Cái Bè, Tiền Giang

Sanh hạ: (1)

Đích phòng I:  
B. Bùi T. Mén
Â. Sửu (1985)

Bà  BÙI  THỊ  HOA
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966) 

Địa chỉ
: 
Xuân Lộc, Đồng Nai 

Hôn phối:  
 

Ông VI VĂN THÀNH 

Quê   
: 
Cao Bắc Lạng 

Sanh hạ:

- B. Vi T. Ngọc Mai 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hợi  
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Lang 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Nhã 

Ông  BÙI  KHANH 
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Tục danh 
: 
Ô. Kỳ 

Con Ông Bùi Nhã (Ô. Thợ Lẫm) và Bà Văn Thị Lẫm 

Sanh
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:
Bà LÊ THỊ NIÊM 

Sanh   
: 
năm N. Thân (1932) tại Châu Phong

Con Ông Bà Lê Tàu ở Châu Phong 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Mãnh 
K. Hợi (1959) 
B. Bùi T. Hồng  
Â. Mùi (1955)

- Ô. Bùi Văn Xinh (1) 
B. Ngọ (1966) 
B. Bùi T. Phấn 
B. Thân (1956)


 
B. Bùi T. Cẩm  
N. Dần (1962)


 
B. Bùi T. Bích  
T. Hợi (1971)

Ông  BÙI  VĂN  TẪN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
29-04-Đ. Mùi (1967). Thọ: 30 tuổi 

Chánh thất:  
 

Bà NGUYỄN THỊ BỐN  

Quê   
: 
La Tháp 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Trịnh (1)
N. Dần (1962) 
B. Bùi T. Hoa 
G. Thìn (1964)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Hợi  
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Lang 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Nhã 

Ông  BÙI  NÊN
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Con Ông Bùi Nhã (Ô. Thợ Lẫm) và Bà Văn Thị Lẫm 

Sanh
: 
năm N. Ngọ (1942) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:
Bà LÊ THỊ QUYÊN

Sanh   
: 
năm B. Tuất (1946) tại Thanh Châu

Con Ông Bà Lê Toàn ở Thanh Châu 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Văn Hùng 
Q. Sửu (1973) 
B. Bùi T. Ba
K. Dậu (1969)

- Ô. Bùi Văn Cường 
M. Ngọ (1978) 
B. Bùi T. Đào 
T. Hợi (1971)


 
B. Bùi T. Luận  
B. Thìn (1976)


 
B. Bùi T. Chinh  
C. Thân (1980)


 
B. Bùi T. Chính  
Đ. Mão (1987)

Ấu vong: B. Chữ 

Cùng cha mẹ với Ông trên:

Bà  BÙI  THỊ  LẪM 
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Sanh
: 
năm M. Thìn (1928)  

Hôn phối:
Ông NGUYỄN HUỒN 

Con Ông Bà Nguyễn Đình Quý ở La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Tường  
1952 (Liệt sĩ) 
B. Nguyễn T. Dương 
1950 (Liệt sĩ) 

- Ô. Nguyễn Đình Bi  
1956  
B. Nguyễn T. Bê 
1954  



B. Nguyễn T. Yến 
1962  

  
  
B. Nguyễn T. Vân  
1965  

Bà  BÙI  THỊ  ĐƯỚC
Tục danh
:
Bà Thương 

Sanh
: 
năm N. Thân (1932)  

Hôn phối:
Ông VÕ HOÀNH 

Con Ông Bà Võ Nhứt ở La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Võ Văn Dũng   
1953 
B. Võ T. Thương 
1952 (Liệt sĩ)

- Ô. Võ Văn Hòa   
1957 
B. Võ T. Bốn  
1955 

- Ô. Võ Văn Chín   
1965 
B. Võ T. Sáu 
1959 

- Ô. Võ Văn Mười    
1967 
B. Võ T. Tiến  
1961 



B. Võ T. Xuyến 
1963

Bà  BÙI  THỊ  PHÙNG
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Tục danh Bà Cầu 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933)  

Hôn phối:
Ông LÊ BẢY 

Con Ông Bà Lê Quyên ở La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Cầu  
1953 (Liệt sĩ) 
B. Lê T. Năng  
1957 

- Ô. Lê Khả  
1955 (Liệt sĩ) 
B. Lê T. Thanh  
1959 

- Ô. Lê Bình  
1964  
B. Lê T. Nga  
1961 

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ) 


























THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Quyền   
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Lâm 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Lãng

Ông  BÙI  LIÊM 
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Con Ông Bùi Lãng và Bà Lê Thị Xuyến 

Sanh
: 
10-12-Đ. Dậu (1957) ở Đại Thạnh, Đại Lộc 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc  

Chánh thất:
Bà PHẠM THỊ HOẶC 

Sanh   
: 
năm K. Hợi (1959) tại Đại Thạnh 

Con Ông Bà Phạm Kiểm ở Đại Thạnh

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Nguyên Khánh
M. Ngọ (1978)  
B. Bùi T. Lệ Tuyền 


- Ô. Bùi Văn Rong 
C. Ngọ (1990) 

Cùng cha mẹ với Ông trên:

Ông  BÙI  VĂN  BỘ 
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Bà  BÙI  THỊ  CHÍN 
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Bà  BÙI  THỊ  THẬP 
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(đều không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Quyền   
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Lâm 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Lãng

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC
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Con Ông Bùi Lãng và Bà Lê Thị Xuyến 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc  

Hôn phối :
Ông HUỲNH VĂN BỐN   

Con Ông Bà Huỳnh Minh ở Đại Lộc

Sanh hạ:

- Ô. Huỳnh Văn Trường 
1989
B. Huỳnh T. Ngọc Anh 
1984 




B. Huỳnh T. Hồng Sa 
1986



B. Huỳnh T. Trinh  
1993

Bà  BÙI  THỊ  TÚ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc  

Hôn phối :
Ông LÂM ĐĂNG PHÁT   

Con Ông Bà Lâm Phú ở Đại Lộc

Sanh hạ:

- B. Lâm T. Tú Anh  
1990 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Quyền   
Phái V

Thế 15 : Ông Bùi Lâm 
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Lãng

Bà  BÙI  THỊ  LIÊN  HƯƠNG
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Con Ông Bùi Lãng và Bà Lê Thị Xuyến 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc  

Hôn phối :
Ông THÁI BẢO  

Con Ông Bà Thái Hường ở Đại Thạnh,  Đại Lộc

Sanh hạ:

- B. Thái T. Bảo Hân
1994 


Bà  BÙI  THÚY  MẬN

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc  

Hôn phối :
Ông TRẦN MẬU LUẬT  

Con Ông Bà Trần Khải ở Đại Lộc

Sanh hạ:

- Ô. Trần Mậu Trung 
1993
- B. Trần T. Riêng 
1990
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thuần
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Văn Luân
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Trung Hiếu
                                     Ông     BRIAN - BUI

Sanh 
: 
27-12 B Tuất (14-02-2007)  7h05 AM tại Carbondale

                        South Illinois State. 

Con ÔBà    :    Bùi Trung Hiếu và Nguyễn Thùy Nga.

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thuần
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Văn Luân
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Trung Chính 

                  Ông  BRANDON – ANTHONY- BUI

Sanh 
: 
19-07  Q. Mùi (16-08-2003)  1h48 PM tại Springfield                        

                        Virginia State.

Con ÔBà    :    Bùi Trung Chính và Lê Trường Hồng Tâm..

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Bà  BÙI  THỊ  THIÊN  THƯƠNG 
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm K. Tỵ (1929) tại Vĩnh Trinh 



Tú tài 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Ông NGUYỄN ĐÌNH LẠC  

           Sanh            :   năm  1928 tại Kỳ Lam, Điện Bàn



                                     Con Ông Bà Nguyễn Đình Bính ở Kỳ Lam, Điện Bàn
Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Minh
(06-09-1963) Kỹ Sư Điện tử

- Ô. Nguyễn Đình Mẫn  
(07-02-1971) Bác Sĩ Nha Khoa  

- B. Nguyễn Quỳnh Giao  
(19-08-1959) Kỹ Sư Điện toán 

- B. Nguyễn Quỳnh Hoa  
(06-04-1965) Cử Nhân Kinh tế

- B. Nguyễn Quỳnh Anh 
(30-09-1968) Cử Nhân Kinh tế

Ông   BÙI  THANH  DƯƠNG 
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm T. Mùi (04-12-1931) tại Vĩnh Trinh 

Kỹ sư Công Chánh, Kiến Tạo và Viễn Thông. Giáo sư Đại học Saigon
Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Bà  ĐOÀN THU PHONG

Dược sĩ
Sanh     
: 
năm G. Tuất (13-06-1934) tại Phan Thiết 

Con Ông Bà Đoàn Thành ở Nha Trang
Sanh hạ: 

- B. Bùi Thùy Trang Jennifer        Q. Mão (30-08-1963). Bác sĩ Dược khoa 

- B. Bùi Trang Anh Thư Tiffany   Â. Tỵ (04-10-1965). Bác sĩ Y khoa, Tiến Sĩ Điện Tử 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Ông  BÙI  VĂN  TRỢ 
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự      

Sanh
: 
năm Â. Hợi (15-06-1935) tại Vĩnh Trinh 



Tiến sĩ Khoa Học, Giáo sư Đại học Sài Gòn và Hoa Kỳ   (Cornell University) 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Bà TRƯƠNG BẠCH YẾN 

                                      Sanh          :    năm T.Tỵ (16-12-1941) tại Sài Gòn  

Con Ông Bà Trương Đăng Cánh ở Sài Gòn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Cao Minh Hùng (David, 1960). Bác sĩ Y khoa


- Ô. Bùi Cao Minh Cường (Charlie, 1966). Bác sĩ Nha khoa

- Ô. Bùi Cao Minh Tâm (Tony, 1969). Bác sĩ Y khoa

- Ô. Bùi Cao Minh Huy (Joseph, 1973). Tiến Sĩ Kinh Doanh
- B. Bùi Thiên Yến Mỹ  (Mimi, 1962). Dược sĩ

Bà  BÙI  THỊ  THIÊN  CHƯ 
Con  Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm M. Dần (11-01-1938) tại Vĩnh Trinh 



Dược sĩ 

Địa chỉ
: 
Virginia, Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Ông HỒ KIM CHI 

                                          Bác Sĩ Y Khoa

  

           Sanh            :    (07-08-1937) tại Bến Tre



                                     Con Ông Bà Hồ Văn Búp ở Bến Tre, Saigon 

Sanh hạ: 

 - B. Hồ Bùi Linda (Thiên-Kim) (03-06-1994) tại Washington D.C., Hoa Kỳ

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Bà  BÙI  THỊ  THIÊN  NHIÊN 
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm T. Tỵ (01-09-1941) tại Vĩnh Trinh 



Giáo sư 

Địa chỉ
: 
Đan Mạch   

Hôn phối:
Ông NGUYỄN TÍCH KHÁNG

Giáo sư
Con Ông Bà Nguyễn Tích Cảnh ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Tích Khánh Nhân 
Â. Tỵ (14-10-1965)  Trình độ Đại Học
 

- B. Nguyễn Tích Thiên Kim 
C. Tuất (13-02-1970) Bác sĩ Y khoa

- B. Nguyễn Tích Thiên Nga 
Đ. Tỵ (26-02-1977) Bác Sĩ Y khoa

Ông  BÙI  CAO  ĐỆ 
Con Ông Bùi Khăc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 



Bác sĩ Y Khoa 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Bà TÔN NỮ QUỲNH NGA 

Bác Sĩ Dược Khoa
                         Sanh            :    năm 1960 tại Qui Nhơn  

                         Con Ông Bà Tôn Thất Đỉnh ở Saigon
Sanh hạ: 

- B. Bùi Bình Minh Kimberly (02-1990)

- Ô. Bùi Quang Daniel (11-1991)
- B. Bùi Tường Vân Kathryn (05-1993)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Ông  BÙI  CAO  ĐẲNG
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm Đ. Hợi (1947) tại Vĩnh Trinh 



Bác sĩ Y Khoa

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Bà HỒ KIM HẠNH 

Sanh
: 
05-12-1953 tại Đà Nẵng  

Con Ông Bà Hồ Kim ở Đà Nẵng

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi, Ben Thái Bình (1976)



- Ô. Bùi, Jeffrey  Peter (1977) 

- B. Bùi, Anne Thiên An (1983)

Ông  BÙI  CAO  TIẾT 
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Vĩnh Trinh 



Bác sĩ Y Khoa

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Bà NGUYỄN KHÁNH LINH 

Bác sĩ Y Khoa
Sanh
: 
năm T. Sửu (30-06-1961) tại Sài Gòn  

Sanh hạ: 

- B. Sonia E. Bùi 
(30-06-1989)

- B. Cynthia A. Bùi 
(26-04-1992) 

- Ô. Michael W. Bùi         (19-01-1994)
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Bà  BÙI  THỊ  THIÊN  HƯƠNG
Con Ông Bùi Khắc Tục (Ô. Bát Thương) và Bà Lê Thị Cự 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Vĩnh Trinh 



Dược sĩ

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
Ông ĐẶNG KHÁNH LỘC 

Dược sĩ
                                      Sanh           :    năm Q. Tỵ (1953) tại Saigon
           Con Ông Bà Đặng Văn Đại ở Hoa Kỳ


Sanh hạ: 

- B. Đặng, Christina  (26-08-1983) Bác Sĩ Dược Khoa (2011)


- B. Đặng, Victoria   (12-07-1986) Bác Sĩ Dược Khoa (2012) 

THẾ   THỨ   XVI I I
Thế  15 :  Ô. Bùi  Túc                                                                                          
     Phái  1

Thế  16 :  Ô. Bùi  Thống                          



                                Chi  1

Thế  17 :  Ô. Bùi   văn Tố

Bà   BÙI    Kim  Xuân   Marina

Con  của  Ông  Bùi  văn  Tố  và  bà  Théodora Dolly Kox


Sanh 
:  
năm  1959  tại  Bruxelles, Bỉ quốc

Nghề  nghiệp
:  
giáo viên

Địa  chỉ
:  
63  Rue de Belleville

   


75019  Paris -  France

Gia cảnh
:  
độc thân

Bà  BÙI  Chantamalay

Con được thừa nhận của Ông BÙI văn Tố và con ruột của bà  Eliane  Douangmala

Sanh  
:  
năm  1970  ở  Kengkok, Lào

Hôn  phối
:  
LAMY  José


Sanh hạ
:  
LAMY  Thalia, LAMY Alaïs, LAMY  Oriane

Cô  BÙI  Kim  Tâm  Flora

Con  của   Ông  BÙI  văn Tố  và  bà  Kế thất Eliane  Douangmala

Sanh
:  
năm  1986  ở  Créteil  Pháp quốc

Gia  cảnh     
:  
sinh  viên, độc thân

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Kiến Tín  

Ông  BÙI  KIẾN  THÀNH 
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Con Ông Bùi Kiến Tín (B.s. Tín ) và Bà Nguyễn Thị Hòa 

Sanh
: 
năm T. Mùi (1931) ở Trung Phước, Quế Sơn  



Cử nhân Kinh Tế 

Chánh thất:
Ông NGUYỄN MINH ĐẨU  

Quê
: 
Bắc Việt 

Sanh 
:
năm B. Dần (1926) tại Bắc Việt 

Con Ông Nguyễn Văn Đồng ở Bắc Việt  



Tiến sĩ Văn chương

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Kiến Thế 

B. Bùi Kim Chi 

- Ô. Bùi Kiến Thái 

B. Bùi Ngọc Diệp 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  NỮ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Mùi (1943) tại Quy Nhơn 



Dược sĩ 

Địa chỉ
: 
Paris, Pháp  

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN TẤN

Quê 
:
Quảng Nam 

Sanh hạ: 


Nguyễn Bùi Hải An (Canh Thân) 26-03-1980

Ông  BÙI  KIẾN  NGHĨA
Sanh
: 
năm K. Sửu (04-12-1949) tại Sài Gòn 



Tiến sĩ Khoa học (thực phẩm)

Địa chỉ
: 
Canada

Chánh thất:
Bà PHẠM ĐĂNG PHƯƠNG HỒNG

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (21-09-1953) tại Huế

Con Ô. B. Phạm Đang Kim ở Huế
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Kiến Tín  

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  HOA
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Con Ông Bùi Kiến Tín (B.s. Tín ) và Bà Nguyễn Thị Hòa 

Sanh
: 
năm G. Tuất (1934) tại Sài Gòn   

Địa chỉ
: 
Paris, Pháp 

Hôn phối:
Ông PHAN HOÀNG ĐỊNH   

Sanh 
:
năm T. Mùi (1931) ở Bảo An, Điện Bàn  

Con Ông Bà Phan Bá Lân ở Bảo An  



Dược sĩ 
Sanh hạ: 

- Ô. Phan Hoàng Nam  
Đ. Dậu (1957)
B. Phan T. Âu Phương
B. Thân (1956)

- Ô. Phan Hoàng Việt   
C. Tý (1960)


- Ô. Phan Hoàng Trung   
T. Sửu (1961)


- Ô. Phan Hoàng Hải 
Q. Mão (1963)


Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  LIÊN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Mão (6-2-1951) tại Sài Gòn 



Dược sĩ 

Địa chỉ
: 
Quebec Canada
Hôn phối:
Ông MITCHELL GRANT ALEXANDER 
Quê 
:
Canada 

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (31-01-1954)
Con Ông Bà Ronald Mitchell ở Paris, Pháp 



Bác sĩ 

Sanh hạ: 
(chưa có)
Ông  BÙI  KIẾN  QUỐC 
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại Hội An 



Kiến Trúc sư 

Địa chỉ
: 
Pháp

Chánh thất:
Bà MORALI FLORENCE 

Con Ô. B. MORALI JEAN, Pháp  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Kenzo 1980

- Ô. Bùi Shanga 1983
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Phú

Ông  BÙI  ANH  HỔ 
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Con Ông Bùi Phú (Ô. Cửu Phú) và Bà Trương Thị Liên 

Sanh
: 
năm Đ. Sơn (1947) ở Trung Phước, Quế Sơn



Tiến sĩ Điện tử     

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất:
Bà TRƯƠNG THỊ MAI    

Sanh 
:
năm Q. Tỵ (1953) 



Tốt nghiệp Đại học 
Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Anh Michael  
Đ. Mão (1987)


- Ô. Bùi Anh David  
C. Ngọ (1990)


Ông  BÙI  ANH  DŨNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở Trung Phước, Quế Sơn  



Kỹ sư, Cơ khí

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ LỆ HOA 

Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) ở Điện Hồng, Đ. Bàn

Con Ông Bà Nguyễn Dương ở Vĩnh Điện  



Bác sĩ Nha khoa

Sanh hạ: 

(chưa con)

Ông  BÙI  HÙNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) ở Trung Phước, Quế Sơn  



Tiến sĩ Điện toán 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 



(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Phú

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  
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Con Ông Bùi Phú (Ô. Cửu Phú) và Bà Trương Thị Liên 

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) ở Trung Phước, Quế Sơn



Tú tài 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN CHÍ     

Sanh 
:
năm C. Thìn (1940) ở Điện Minh, Điện Bàn 

Con Ông Bà Nguyễn Gia ở Điện Minh  
Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Tuấn Huy 
Â. Sửu 
B. Nguyễn Tuyết Khanh  
C. Tuất (1970)

B. Nguyễn Tuyết Ngọc  
N. Tý (1972)


Bà  BÙI  THỊ  CAM 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) ở Trung Phước, Quế Sơn  

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng 

Hôn phối:
Ông LA VĨNH QUÝ 

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1946) 

Sanh hạ: 

(không rõ)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Phú

Bà  BÙI  THỊ  QUÍT 
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Con Ông Bùi Phú (Ô. Cửu Phú) và Bà Trương Thị Liên 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Trung Phước, Quế Sơn



Cao học Thương mại Ngân hàng 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN DŨNG TIẾN 

Sanh 
:
năm T. Mão (1951) 

Con Ông Bà Nguyễn Ngân 



Tiến sĩ Kinh tế   
Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Minh 
N. Tuất (1982)  
B. Nguyễn Đông Phương 
M. Ngọ (1978)

- Ô. Nguyễn Nam 
K. Tỵ (1989)

Bà  BÙI  THỊ  BƯỞI 
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Trung Phước, Quế Sơn  



Cử nhân Khoa học 

Địa chỉ 
: 
Sài Gòn 

Hôn phối:
Ông LỘ CÔNG HOAN  

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1955) ở Gò Công 

Con Ông Bà Lộ Công Lạc ở Gò Công, Tiền Giang 



Kỹ sư 

Sanh hạ: 

- B. Lộ Bùi Thảo Nguyên 
M. Thìn (1988)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Thạnh

Bà  BÙI  VŨ  PHƯƠNG  THẢO 
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Con Ông Bùi Thạnh và Bà Vũ Thị Kim Châu 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại Sài Gòn 




Cử nhân Kiến trúc 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Ông LƯU DANH SỸ  

Con Ông Bà Lưu Danh Du ở Hoa Kỳ 



Kỹ sư 
Sanh hạ: 


Ô. Lưu Danh Khôi Nguyên 13-04-1992 (Nhâm Thân)

Ông  BÙI  VŨ  ĐỨC
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
01-05-1965 (Ất Tỵ) tại Sài Gòn 


Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Cử nhân Vật lý, Tiến sĩ Giáo Dục

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Biên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Quang Lộc 

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  MAI  

[image: image343.png]



[image: image344.png]>~




[image: image345.png]W




[image: image346.png]




Con Ông Bùi Quang Lộc và Bà Hoàng Thị Thúy Viên  

Sanh
: 
20-04-K. Hợi (1959) ở Miền Bắc 




C.B. Ngân hàng

Hôn phối:
Ông ĐẶNG HOÀNG THÀNH 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Hà Nội 

Con Ông Bà Đặng Văn Tiệp ở Hà Nội 

Sanh hạ: 

- Ô. Đặng Thành Trung 
Q. Hợi (1983) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chuyết  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Tiếu 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  PHIÊN 

[image: image347.png]



[image: image348.png]>~




[image: image349.png](.




[image: image350.png]



Con Ông Bùi Tiếu (Ô. Tú Hai) và Bà Võ Thị Xuân Trinh 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) ở Phú Nhuận, Duy Xuyên  


Địa chỉ
: 
Quận 3, Sài Gòn 

Nguyên giá:
Ông TRẦN KIM ĐẠT  

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) ở Thừa Thiên, Huế  



Ly dị 

Tái giá:
Ông TRẦN KHÁNH THÀNH 

Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) ở Hải Hưng, Bắc Việt   

Sanh hạ: 

Đời I:
- Ô. Trần Kim Hùng  
N. Dần (1962) 
B. Trần T. Lan Hương 
C. Tý (1960)

- Ô. Trần Kim Hoài 
Â. Tỵ (1965) 

- Ô. Trần Kim Hà
Đ. Mùi (1967) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chuyết  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Tiếu 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  PHẤN
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Con Ông Bùi Tiếu (Ô. Tú Hai) và Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên  

Sanh
: 
năm M. Tý (1948) ở Phú Nhuận, Duy Xuyên  


Địa chỉ
: 
Quận 11, Sài Gòn 

Nguyên giá:
Ông NGUYỄN MẠNH TUÂN   

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) ở Hội An 

Con Bà quả phụ Phạm Thị Mai ở Hộ An

Tái giá:
Ông VŨ LINH 

Sanh 
: 
năm Q. Mùi (1943) ở Giao Thủy, Đại Lộc    

Con Ông Bà Vũ Rân (Ô. Tú Rân) ở Giao Thủy 

Sanh hạ: 

Đời I:
- Ô. Nguyễn Hải Triều   
C. Tuất (1970) 
B. Nguyễn Hải Trân Châu 
T. Hợi (1971)

- Ô. Nguyễn Hải Quan
N. Tý (1972) 
B. Nguyễn Hải Thu Dung 
Q. Sửu (1973)

Đời II:
- Ô. Vũ Quốc Khánh
Q. Hợi (1983) 
B. Vũ Khánh Lê  
C. Thân (1980)

Ông  BÙI  NHƯ  SƠN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại Phú Nhuận

Địa chỉ
: 
Quận 11, Sài Gòn 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 

Quê
: 
Trà Vinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Như Phú 
C. Thân (1980)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chuyết  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Tiếu 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  PHƯƠNG
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Con Ông Bùi Tiếu (Ô. Tú Hai) và Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên  

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Phú Nhuận, Duy Xuyên  


Hôn phối:
Ông NGUYỄN TẤN 

Con Ông Bà Nguyễn Bá Thành ở Gò Vấp, Sài Gòn 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Hùng Vĩ   
Đ. Tỵ (1977) 
B. Nguyễn Đan Phương 
Â. Mão (1975)

Ông  BÙI  NHƯ  TUẤN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Phú Nhuận

Chánh thất:
Bà ĐỖ THỊ MỸ XUÂN 

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969) tại Long An 

Con Ông Bà Đỗ Công Cuộc ở Long An

Sanh hạ: 


Ô. Bùi Uyên Thi 1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chuyết  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hoành 

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG  NAM
Con Ông Bùi Hoành và Bà Đặng Thị Xuân Yến   

Sanh
: 
28-03-1958 tại Sài Gòn 

Học lực 
:
BS. Cử nhân Hóa học

Hôn phối:
Ông CAO MẠNH MINH  

Sinh 
:
12-10-1955  

Học lực
: 
BS Chemical Engineer 

Con Ô. Cao Mạnh Bích và Bà Lưu Thị Lan 

Sanh hạ: 

- Ô. Cao Quốc Huy 17-12-1985

Ông  BÙI  ĐỨC  TÍNH
Sanh
: 
16-05-1959 tại Sài Gòn 

Văn bằng 
: 
Master Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Hôn phối:
Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN  

Sanh
: 
10-09-1958

Văn bằng 
: 
BS CS 

Con Ông Nguyễn Trọng Nhân (B. Sĩ) và Bà Vũ Thị Chi 

Sanh hạ: 

Ô. Bùi Nguyên Tú 29-06-1992

B. Bùi Nguyên Vi Khanh 22-07-1994

Ông  BÙI  ĐỨC  TÂM
Sanh
: 
14-06-1960 tại Sài Gòn 

Văn bằng 
: 
BS CS 

Hôn phối:
Bà NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 

Sanh
: 
30-08-1963

Văn bằng 
: 
BS CS 

Con Ô. Nguyễn Tiến Lợi và Bà Nguyễn Thị Mùi



Nha Trang 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chuyết  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hoành 

Ông  BÙI  ĐỨC  MỸ 
Con Ông Bùi Hoành và Bà Đặng Thị Xuân Yến   

Sanh
: 
21-02-1961 tại Sài Gòn 

Văn bằng 
:
BS. CS

Hôn phối:
Bà NGUYỄN PHÚ MỸ HỒNG  

Sinh 
:
15-02-1962

Văn bằng
: 
BS EE  MBA 

Con Ô. Nguyễn Phú Ngoạn và Bà Nguyễn Thị Mùi

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG  TRUNG
Sanh
: 
02-05-1965 tại Quảng Ngãi 

Văn bằng 
: 
BS Nha khoa

Hôn phối:
Ô. EDWIN COLIGADO

Sanh 
: 
05-10-1965

Văn bằng 
: 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY

Con Ông DR EDUARDO COLIGADO và Bà ELLIE COLIGADO

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG  TRÀ
Sanh
: 
02-08-1966 tại Quảng Ngãi 

Văn bằng 
: 
BS Y khoa

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thuyên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hộ

Ông  BÙI  NGỌC  ÁI  
Con Ông Bùi Hộ và Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc    

Sanh
: 
năm Tân Tỵ 1941 tại Quy Nhơn 

Tạ thế  
:
M. Thân 1968 tại Pleiku 

Hôn phối:
Bà NGUYỄN THỊ TRUNG   

Quê quán 
:
Tuy Hòa 

Địa chỉ 
: 
TEXAS Hoa Kỳ 

Sanh hạ:
B. Bùi Trúc My Kha 
Đ. Mùi 1967

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  DIỆP 
Sanh
: 
02-01 Â. Dậu 1945 tại Khánh Hòa 

Địa chỉ  
: 
Canada 

Hôn phối:
Ô. NGUYỄN TẤN TRIỆU 

Con Ô. B. Nguyễn Tấn Ký. Sài Gòn  
: 

Sanh hạ:
Ô. Nguyễn Vũ 
B. Nguyễn Triệu Minh 

Ô. Nguyễn Bảo 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  LAN 
Sanh
: 
Đ. Hợi 1947 tại Khánh Hòa 

Địa chỉ 
: 
N. Carolina Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Lần I.     Ô. BRIAN SULLIVAN (Mỹ)  

Lần II.    Ô. ROY KAUFMAMM (Mỹ)

Sanh hạ:
I.     Christian Sullivan  

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  PHƯƠNG
Sanh
: 
Q. Tỵ (1953) 10/4 tại Sài Gòn 

Địa chỉ 
: 
Philippines

Hôn phối:
I.     Ô. VÕ THÀNH HẢI (Sài Gòn)  

II.    Ô. TAKAO WATANABE Nhật Bổn

Sanh hạ:
I.   
Không con

II.  
Sachico Watanabe


Minaco Watanabe


Yoichiro Watanabe

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thuyên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hộ

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  THU
Tự Trâm 

Con Ông Bùi Hộ và Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) 20/08 tại Sài Gòn

Địa chỉ   
:
Canada

Hôn phối:
Ông PHẠM THÀNH AN    

Con Ông Phạm Thạch, 

Quê quán 
:
Điện Bàn 

Sanh hạ:
Ô. Phạm Nam 
B. Phạm Ái Thư 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  MAI
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Con Ô. Bùi Hộ và Bà Nguyễn Thị Kim Báu

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) 18/08 tại Sài Gòn 

Địa chỉ  
: 
AlexandriaVirginia Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Không rõ 

Sanh hạ:
B. Cao Thị Minh Anh  

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  DUNG
Tự Hương 

Cùng cha mẹ với Bà Bùi Thị Ngọc Mai 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Sài Gòn 

Địa chỉ  
: 
Canada 

Hôn phối:
Ông LÊ QUỐC ANH 

Tự Hưng 

Quê quán 
: 
Thừa Thiên 

Sanh hạ:
Ô. Lê Quốc Thiên Ân
B. Lê Quốc Thiên Nhi 

Ngoại hôn:
B. Bùi Thiên Kiêm

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thuyên  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hộ

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  TRANG
Con Ông Bùi Hộ và Bà Nguyễn Thị Kim Báu    

Sanh
: 
năm N. Thìn 1952 tại Sài Gòn

Địa chỉ   
:
Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Ông PHẠM ĐĂNG HOÀNG   

Con Ông Phạm Đăng Kim và Bà Trần thị Xuân Trước 

Quê quán 
:
Thừa Thiên 

Sanh hạ:
Ô. Phạm Đăng Khương 
B. Phạm Đăng Hoàng My

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  VINH 
Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) 30/04 tại Sài Gòn 

Địa chỉ  
: 
Canada 

Hôn phối:
Ô. NGUYỄN HỮU HÒA (Bắc Việt)

Sanh hạ:
B. Nguyễn Vi Vi  
B. Nguyễn Vi Vân 

Ông  BÙI  NGỌC  CHÁNH
Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) 13/07 tại Sài Gòn 

Địa chỉ  
: 
Canada 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thuyên   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Luận 

Ông  BÙI  NAM  TRÂN 
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Con Ông Bùi Luận và Bà Phạm Thị Thước   

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Nha Trang 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ MAI LAM 

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) 

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  THU  HƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Nha Trang

Hôn phối:
Ông TRƯƠNG THANH TÂN 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) 

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Quốc Cường 
Â. Sửu (1985) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thuyên   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Luận 

Ông  BÙI  THIÊN  LƯƠNG
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Con Ông Bùi Luận và Bà Phạm Thị Thước   

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Nha Trang 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1961) tại Nha Trang

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thiên Trâm 
Â. Sửu (1985) 

Ông  BÙI  QUÂN  BẢO 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) tại Nha Trang

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Bảo Đoan  
M. Thìn (1988) 















 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Duyên 

Bà  BÙI  PHƯƠNG  HIỀN 
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Con Ông Bùi Duyên và Bà Phạn Thị Phước   

Sanh
: 
06-01-G. Ngọ (1954) tại Tân Trào, Việt Bắc 



Đại học, Kỹ sư Điện 

Địa chỉ
: 
Hà Nội 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN BA

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở Vĩnh Linh, Quảng Trị 



Đại học, Kỹ sư Điện 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Việt Dũng
K. Mùi (1979) 
B. Nguyễn Bùi Phương Mai 
K. Tỵ (1989)

Ông  BÙI  DUY  NGHĨA
Cùng cha mẹ với Bà trên    

Sanh
: 
02-03-K. Hợi (1959) tại Hà Nội  



Đại học, Kỹ Sư Thủy Lợi 

Địa chỉ
: 
Hà Nội 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN TUYẾT HẰNG

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Thường Tín, Hà Tây 



Đại học, Cử nhân Kinh tế công nghiệp 

Sanh hạ: 

(chưa có)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Duyên 

Ông  BÙI  DUY  HÒA
Con Ông Bùi Duyên và Bà Phan Thị Phước     

Sanh
: 
23-03-C. Tý (1960) tại Hà Nội  



Đại học, Kỹ Sư Vô tuyến điện  

Địa chỉ
: 
Hà Nội 

Chánh thất:
Bà TRẦN MỸ THOA

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1961) tại Hà Nội



Đại học, tài vụ 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Hoàng 1994 
B. Bùi Mỹ Hạnh 1986

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Huẩn

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI  THU 
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Con Ông Bùi Huẩn và Bà Lê Thị Lẫm 

Sanh
: 
04-04-G. Ngọ (1954) ở Trung Phước, Q. Sơn 



Tú tài. Giáo viên 

Địa chỉ
: 
Sài Gòn 

Hôn phối:
Ông TRẦN CÔNG TÂM 

Sanh 
: 
12-07-Â. Mùi (1955) tại Sài Gòn  


Tú tài. Giáo viên
Con Ông Bà Trần Văn Trí ở Cần Giuộc, Long An




Sanh hạ: 

- Ô. Trần Trúc Lâm 
T. Dậu (1982) 
B. Trần Cẩm Tú 
G. Tý (1984)
Ông  BÙI  KIẾN  AN
Sanh
: 
năm B. Thân (1956) 



Kỹ sư tin học, chuyên gia Âu Châu về điện toán 

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI  NHÂN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
10-10-Hợi (1959) tại Sài Gòn  



Trung học Phổ thông. Kế toán thương nghiệp 

Địa chỉ
: 
Phường 15, Quận 10

Hôn phối:
Ông NGÔ ANH TUẤN  

Sanh 
: 
28-10-B. Thân (1956) ở Thừa Thiên 


Trung học Phổ thông. Đại học QTKD 
Con Ông Bà Ngô Hán Đồng ở Thừa Thiên 
 


Sanh hạ: 

- B. Ngô Bảo Trân  
K. Tỵ (17.04.1989)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Huẩn

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI  HƯƠNG
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Con Ông Bùi Huẩn và Bà Lê Thị Lẫm 

Sanh
: 
29-03-T. Sửu (1961) tại Sài Gòn 



Đại học Sư phạm Anh ngữ. Kế toán
Địa chỉ
: 
Úc Đại Lợi 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN MẠNH HẢO   

Sinh 
: 
26-10-1966 tại Long Khánh. Dược sĩ 

Quê 
: 
Bắc Việt. Ở: Úc Đại Lợi   

Con Ông Bà Nguyễn Văn Mẫn quê Bắc Việt 



Sanh hạ: 



Ô. Nguyễn Trung Tín 
C. Ngọ 24-11-90


Ô. Nguyễn Minh Đức 
Q. Dậu 13-09-93

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI  THANH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
23-06-Đ. Mùi (1967) tại Sài Gòn  



Phổ thông Trung học. Hiện ở Q6 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN ANH DŨNG

Con Ông Bà Nguyễn Văn Minh  


Phổ thông Trung học 

Sanh hạ: 



Ô. Nguyễn Thế Sơn 
N. Thân 1992

Ông  BÙI  KIẾN  HÒA 
Sinh 18-11-62 (N. Dần) 

Giáo viên PTTH. Quay phim  

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Giải 

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG  LAN 
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Con Ông Bùi Văn Giải và Bà Phạm Thị Tư 

Sanh
: 
09-11-C. Tý (1960) tại Sài Gòn 



Đại học Sư phạm 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN BÌNH 

Sanh  
: 
12-10-C. Tý (1960) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Nguyễn Văn Ngộ ở Bến Tre 


Đại học Bách khoa

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Túc    
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Phùng   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Chấn

Ông  BÙI  ĐOÀN  MINH  BẢO

[image: image402.png]
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Con Ông Bùi Văn Chấn và Bà Đoàn Thị Kim Oanh

Sanh
: 
26-02-1969 tại Xuyên Phú, Đức Dục 



Trung cấp xây dựng

Địa chỉ 
: 
Thị trấn Long Thành, Đồng Nai 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ KIM HOA

Sanh  
: 
năm 1969 tại Liên Kim Sơn, Long Thành

Sanh hạ: 

(chưa có)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Chước   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Tâm  

Ông  BÙI  DIỆM 
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Con Ông Bùi Tâm và Bà Trần Thị Đồng

Sanh
: 
05-10-Â. Hợi (1935) tại Vĩnh Trinh 



Cựu giáo viên  

Địa chỉ
: 
Vĩnh Trinh 

Chánh thất:
Bà PHAN THỊ TỊNH    

Sanh  
: 
năm M. Dần (1938) tại Đông Yên 

Con Ông Bà Phan Lưu ở Xuân Đài, Điện Bàn 
 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Minh Diệu 
Q. Mão (1963) 
B. Bùi T. Kim Thủy 
N. Dần (1962)

- Ô. Bùi Minh Diêu 
B. Ngọ (1966) 
B. Bùi T. Kim Thúy 
G. Thìn (1964)

- Ô. Bùi Thành Danh  
C. Tuất (1970) 
B. Bùi T. Kim Thi  
M. Thân (1968)

- Ô. Bùi Công Du  
Q. Sửu (1973) 
B. Bùi T. Kim Thùy  
T. Hợi (1971)

Ông  BÙI  VĂN  LẬP 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
05-01-M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:
Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHI 

Sanh 
: 
năm T. Mão (1951) tại Trà Kiệu 

Con Ông Bà Trương Phú Quý ở Phú Bông 
 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Trường 
Â. Sửu (1985) 
B. Bùi T. Ngọc Diệp 
Q. Hợi (1983) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Hân  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Quang Sạn 

Ông  BÙI  VĨNH  PHƯƠNG
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Con Ông Bùi Quang Sạn (Ô. Ba Soạn) và Bà Trần Thị Liêm 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại Hội An

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ LAN 

Quê  
: 
Nghệ Tĩnh

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Xuân Hiệp  
C. Thân (1980) 


- Ô. Bùi Vĩnh Lộc   
Â. Sửu (1985) 


Bà  BÙI  THỊ  KIM  HÒA 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
G. Thìn (1964) tại Sài Gòn 

Hôn phối:
Ông ĐẶNG THANH PHƯƠNG

Con Ông Bà Đặng Dư ở Bình Định 
 

Sanh hạ: 

- Ô. Đặng Minh Sang 
M. Thìn (1988) 
 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyến  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đình Liệu  

Ông  BÙI  ĐÌNH  VĨNH 
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Con Ông Bùi Đình Liệu và Bà Hà Thị Hoa 

Sanh
: 
30-09-N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 



Phổ thông Trung học 

Địa chỉ
: 
Tân Bình, Sài Gòn 

Chánh thất:
Bà PHẠM THỊ HẠ 

Sanh   
: 
26-10-B. Thân (1956) tại Mã Châu 

Con Ông Bà Phạm Kiểm ở Mã Châu 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Ngọc Hạnh   
K. Mùi (1979) 


- B. Bùi Ngọc Hải   
T. Dậu (1981) 


- B. Bùi Ngọc Hy   
G. Tý (1984) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyên
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đình Liệu  

Bà  BÙI  THỊ  HIỆP
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Con Ông Bùi Đình Liệu và Bà Hà Thị Hoa 

Sanh
: 
30-09-G. Ngọ (1954) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 12 

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Hôn phối:
Ô. ĐỖ XUÂN HUY 

Sanh   
: 
năm 1948 tại Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Lớp 12 

Con Ông Bà Đỗ Văn Bút ở Hà Nam Ninh  

Sanh hạ: 

- B. Đỗ Ngọc Tâm    
N. Tuất (1982) 


- B. Đỗ Bách Diệp    
G. Tý (1985) 


Bà  BÙI  THỊ  SEN
Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
20-06-Đ. Dậu (1957) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 10

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Hôn phối:
Ô. VÕ CƯỜNG 

Sanh   
: 
năm Ất Mùi (1955) tại Châu Thành



Lớp 12 

Con Ông Bà Võ Trinh Trong ở Mỹ Tho  

Sanh hạ: 

- B. Võ Thị Thùy Nhiên
Q. Hợi (1984) 


- B. Võ Thị Ngọc Nhi
B. Dần (1987) 


- Ô. Võ Hữu Minh Chí
T. Mùi (1991) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyên
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đình Liệu  

Bà  BÙI  THỊ  BẢY
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Con Ông Bùi Đình Liệu và Bà Hà Thị Hoa 

Sanh
: 
09-12-K. Hợi (1959) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 10

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Hôn phối:
Ô. PHAN VĂN TRUNG 

Sanh   
: 
năm Kỹ Hợi (1959)

Con Ông Bà Phan Văn Trường quê Hòa Vang, Quảng Nam 



trú Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 

Sanh hạ: 

- B. Phan Thị Bích Trâm 
Â. Sửu (1986) 


- Ô. Phan Long Toàn 
M. Thìn (1988) 


- Ô. Phan Vĩnh Trân 
T. Mùi (1991) 


Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  LOAN
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
15-07-C. Tý (1960) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 8

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Hôn phối:
Ô. TRẦN NGỌC THẠNH

Sanh   
: 
năm B. Thân (1956)

Con Ông (quá cố) và Bà Nguyễn Thị Nhẹ   

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Ngọc Long 
Q. Hợi (1984) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyên
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đình Liệu  

Bà  BÙI  THỊ  PHI  YẾN

[image: image431.png]
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Con Ông Bùi Đình Liệu và Bà Hà Thị Hoa 

Sanh
: 
06-03-Q. Mão (1963) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 6

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Hôn phối:
Ô. NGUYỄN LIÊM

Sanh   
: 
năm Q. Tỵ (1953)

Con Ông Bà Nguyễn Nhì quê Tuy Hòa, hiện ở Biên Hòa  

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Thụy Lộc 
Đ. Mão (1987) 


Ông  BÙI  ĐÌNH  KHÁNH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
08-02-Â. Tỵ (1965) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 12

Địa chỉ
: 
Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  

Chánh thất:
B. LÊ THỊ THÚY 

Sanh   
: 
năm C. Ngọ (1966)

Con Ông Bà Lê Hữu Phước quê Trà Vinh, hiện ở Bà Rịa Vũng Tàu  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Lê Minh Quốc  
13-03-Q. Dậu (1993) 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyến
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đình Xán  

Ông  BÙI  VĨNH  HỘI 
[image: image435.png]



Con Ông Bùi Đình Xán và Bà Phan Thị Bích Nhung

Sanh
: 
28-11-1958 



Cử nhân Kinh tế 

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ THÚY ANH 

Sanh 
: 
28-06-1967 



Phổ thông Trung học 

Con Ô.B. Nguyễn Đình Phương ở Đông Hương, Thị xã Thanh Hóa  

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thùy Trang 1994

Ông  BÙI  HOÀI  NAM 
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Cùng cha mẹ với ông trên
Sanh
: 
07-12-C. Tý (1960) 



Kỹ sư Cơ động lực    

Địa chỉ
: 
Sở Điện lực Darlac

Chánh thất:
Bà ĐẶNG BÍCH PHƯƠNG 

Cao Đẳng Sư phạm
Con Ông Bà Đặng Hiền ở Đà Nẵng 

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Văn 1992

B. Bùi Thị Mai 1989

- Ô. Bùi Tư 1993

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyến  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Ái 

Ông  BÙI  THANH  VÂN 
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Con Ông Bùi Ái và Bà Phạm Thị Lệ Hoa 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) 

Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ LƯU 

Sanh
:
năm G. Thìn (1964) tại Quảng Bình 

Con Ông Bà Trần Cang ở Quảng Bình  

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyến  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Ân 

Ông  BÙI  QUANG  ANH 
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Con Ông Bùi Ân và Bà Nguyễn Thị Năm 

Sanh
: 
18-10-Đ. Dậu (1957) tại Duy Xuyên 


Phổ thông Cấp III
Địa chỉ
: 
Kỳ Lam, Điện Thọ, Điện Bàn

Chánh thất:
Bà PHAN THỊ HỮU 

Sanh
:
05-09-M. Tuất (1958) tại Bì Nhai  


Phổ thông Cấp II
Con Ông Bà Phan Minh Tân ở Bì Nhai, Điện Thọ

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Trung
1985
B. Bùi T. Kim Hoàng 
1983
Bà  BÙI  THỊ  THU  NGA  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm 1959 



Phổ thông Cấp II

Địa chỉ
: 
Bì Nhai, Điện Thọ, Điện Bàn

Hôn phối:
Ông LƯU VĂN TOÀN 



Phổ thông Cấp II

Con Ông Bà Lưu Ngữ ở Bì Nhai, Điện Thọ, Điện Bàn

Sanh hạ: 

- B. Lưu Thị Minh Trang 
1982 
B. Lưu T. Huyền 
1984

- B. Lưu T. Thanh Tâm  
1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Huyến  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Ân 

Ông  BÙI  QUỐC  VIỆT 
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Con Ông Bùi Ân và Bà Nguyễn Thị Năm 

Sanh
: 
năm 1962

Lớp 
: 
11/12 

Địa chỉ
: 
Bì Nhai, Điện Thọ, Điện Bàn

Chánh thất:
Bà LẠI THỊ THU PHƯƠNG

Sanh
:
năm 1966



Giáo viên 

Con Ông Bà Lại Thế Thuật ở Thị xã Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Trường 
1993

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Năm

Ông  BÙI  VĂN  HAI 
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Con Ông Bùi Năm và Bà Võ Thị Được 

Sanh
: 
01-03-1952

Lớp 
: 
12/12 

Địa chỉ
: 
Thu Bồn, Duy Xuyên

Chánh thất:
Bà HỒ THỊ SÁU 

Con Ông Bà Hồ Tư ở Thu Bồn  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Hướng 1984
B. Bùi Thị Thúy Hằng 1977



B. Bùi Thị Thúy Hà 1979



B. Bùi Thị Hương 1981

Bà  BÙI  THỊ  BỐN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm 1955

Lớp 
: 
Tiểu học  

Địa chỉ
: 
Thu Bồn, Duy Xuyên

Hôn phối:
Ông TRẦN KỶ 

Sanh 
: 
năm 1954

Lớp 
:
10/12

Con Ông Bà Trần Hồng ở Thu Bồn  

Sanh hạ: 

- B. Trần Thị Trinh 1982
- B. Trần Thị Minh 1987

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Năm

Bà  BÙI  THỊ  TRÂN
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Con Ông Bùi Năm và Bà Võ Thị Được 

Sanh
: 
năm 1958 tại Thu Bồn, Duy Xuyên

Lớp 
: 
tiểu học  

Địa chỉ
: 
Thôn 3, Duy Tân, Duy Xuyên

Hôn phối:
Ông HỒ VĂN THỨC

Lớp  
:
Tiểu học 

Con Ông Bà Hồ Văn Tri ở Duy Tân 

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Văn Tỉnh  1984
B. Hồ Thị Vâng 1986



B. Hồ Thị Vầng 1989

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm 1962 tại Thu Bồn

Lớp 
: 
tiểu học  

Địa chỉ
: 
Thu Bồn

Hôn phối:
Ông TRẦN TRANG

Sanh 
: 
năm 1962

Lớp  
:
Tiểu học 

Con Ông Bà Trần Phán ở Thu Bồn

Sanh hạ: 

- B. Trần Thị Thư 1988

- B. Trần Thị Thỏa 1990

- B. Trần Thị Thoa 1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Năm

Bà  BÙI  THỊ  LUYẾN 
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Con Ông Bùi Năm và Bà Võ Thị Được 

Sanh
: 
năm 1964

Lớp 
: 
tiểu học  

Địa chỉ
: 
Thu Bồn, Duy Xuyên

Hôn phối:
Ông HỒ VĂN BỐN

Sanh 
:
năm 1964

Con Ông Bà Hồ Chi ở Thu Bồn  

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Văn Ngân  1990
B. Hồ Thị Nga 1988

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Sau

Ông  BÙI  VĂN  BA
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Con Ông Bùi Sáu và Bà Phan Thị Sáu

Sanh
: 
năm 1962 tại Thu Bồn

Lớp 
: 
tiểu học  

Địa chỉ
: 
Thu Bồn, Duy Xuyên

Chánh thất:
Bà PHẠM THỊ THƯƠNG

Sanh  
:
năm 1964

Con Ông Bà Phạm Phú ở Quế Sơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Thanh 1994
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Kiến Nghĩa

Ông  BÙI  CHÍNH  NGHĨA
Con Ông Bùi Kiến Nghĩa và Bà Hồ Thị Dư

Sanh
: 
năm 10-10-1963 

Lớp 
: 
10/12 Thợ mộc

Hôn phối:
Bà NGÔ THỊ CƯƠNG

Sanh  
:
30-05-1966

Con Ô. Ngô Văn Muốn và B. Đinh T. Cang, Thanh Lộc Đán, Đà Nẵng  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Trọng 1991


- Ô. Bùi Chính Hiếu 1995

Ông  BÙI  CHÍNH  Ý
Cùng cha với Ông trên và Bà Nguyễn Thị Trương 

Sanh
: 
năm 1976 

Lớp 
: 
12/12 

Hôn phối:
Bà ĐOÀN THỊ THỦY

Con Ô. Đoàn Xuân Thông, Bình Định   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Việt (Bui RVăn) 
1999

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Bình 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  LÀI 
Con Ông Bùi Bình và Bà Đặng Thị Liên 

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Miền Bắc 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN ÂN  

Sanh
:
năm G. Ngọ (1954) ở Cam Ranh, Khánh Hòa 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Việt Trí Dũng 
T. Dậu (1981) 
KT Sư  

- B. Nguyễn Việt Tú Oanh 
K. Mùi (1979)  
KS Thủy Sản
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Bình 

Ông  BÙI  ANH  TÚ 
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Con Ông Bùi Bình và Bà Đặng Thị Liên 

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) tại Miền Bắc 

Chánh thất:
Bà PHẠM THỊ NGỌC 

Sanh
:
tại Hà Sơn Bình, Bắc Việt 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Anh Chí Nhân  
C. Ngọ (1990) 


Ông  BÙI  ANH  TÀI 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại Miền Bắc 



KS

Chánh thất:
Bà NGUYỄN KIM HỒNG PHƯỢNG 

Sanh
:
năm M. Thân (1968) ở Hà Nam Ninh 

Con Ông Bà Nguyễn Kim Chi ở Hà Nam Ninh

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Huân     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Minh
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Kiến Tá 

Ông  BÙI  KIẾN  TÂN 
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Con Ông Bùi Kiến Tá và Bà Đỗ Thị Sáu

Sanh
: 
20-02-1956 tại Duy Xuyên



Tốt nghiệp Đại học. Nghiên cứu Chế biến Cao su 

Địa chỉ
: 
Tân Bình, TP. HCM

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ CÚC 

Sanh
:
07-12-1954 tại Hóc Môn, Sài Gòn 



Đại học – Giáo viên Anh văn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyên Phúc  
1983
B. Bùi Nguyên Thảo 
1989

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Quang
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Ngọc Kính  

Ông  BÙI  HỮU  TRỰC 
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Con Ông Bùi Ngọc Kính và Bà Lê Thị Hoa

Sanh
: 
25-03-K. Hợi (1959) tại Duy Châu, Duy Xuyên

Tạ thế
: 
06-12-T. Mùi (đầu năm 1992)

Mộ táng
: 
Gò Cốc Dù, Vĩnh Trinh

Chánh thất:
Bà LÊ THỊ VÂN

Sanh
:
năm Đinh Mùi (1967)  

Con Ô.B. Lê Sáu ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 

(chưa con) 

Ông  BÙI  HỮU  TÀI
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh
: 
28-02-T. Sửu (1961) 



Tốt nghiệp cấp III. Chuyên viên Điện tử 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ PHÚ

Sanh
:
năm G. Thìn (1964)  

Con Ô.B. Trần Quỳ ở Đà Nẵng 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Trí 
15-10-K. Tỵ (1989)  
B. Bùi Quỳnh Thy 
25-02-Â. Hợi (1g 25-03-95)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Diễn
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Huỳnh  

Bà  BÙI  THỊ  HÒA
Sanh 
:
1949 

Tạ thế
: 
1972, mộ Quảng Nam

Hôn phối:
Ông NGUYÊN VĂN 

Quê 
:
Quế Ninh 

Sanh hạ: 

Ô. Nguyễn Văn Hai 
M. Thân (1968)  

Thế 16 : Ông Bùi Diễn


Thế 17 : Ông Bùi Tiệp  

Ông  BÙI  NGỌC  ÁNH
Sanh 
:
1959, tại An Lâm 

Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ THU THỦY  

Sanh 
:
1966

Sanh hạ: 

Ô. Bùi Phúc Hải  
1988

Thế 16 : Ông Bùi Diễn


Thế 17 : Ông Bùi Quang Vinh 

Ông  BÙI  QUANG  THÀNH
Sanh 
:
1969



KS Điện tử Viễn thông

Chánh thất:
Bà HUỲNH THANH NGA  

Sanh 
:
1968, tại Sài Gòn

Con Ông Huỳnh Văn Tiến Bộ 

Sanh hạ: 

B. Bùi Thanh Hà  
K. Mão 1999

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  Ý
Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
:
1971 tại Sài Gòn 



Cử nhân Đại học Sư phạm Toán 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ

Hôn phối:
Ông BÙI VĂN ÁI QUỐC  

Sanh 
:
1969, tại Sài Gòn

Con Ông Văn Sơ ở USA 

Sanh hạ: 

Ô. John Mccain Bùi   
K. Mão 1999

Ô. Dan Jones Bùi 
C. Thìn 2000 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy     
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Tăng
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Kình  

Bà  BÙI  THỊ  MAI
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Tục danh Bà Hai 

Con Ông Bùi Văn Kình và Bà Đặng Thị Huỳnh 

Sanh 
:
năm Â. Mùi (1955)



Lớp 10

Địa chỉ
: 
Hội An 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Sanh 
:
năm G. Ngọ (1954) 



Thợ điện 

Con Ô.B. Nguyễn Mai ở Hội An

Sanh hạ: 

B. Nguyễn T. Ngọc 
K. Tỵ (1977) 28-04-1977

B. Nguyễn T. Chi 
M. Ngọ (1978) 07-06-1978

B. Nguyễn T. Trang  
C. Thân (1980) 23-11-1980

B. Nguyễn T. Bé 
N. Thân (1982) 04-04-1982

Ô. Nguyễn Tấn Cường 
14-12-G. Tuất (14-01-1995)  

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU
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Tục danh Bà Ba

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
:
năm Đ. Dậu (1957)



Lớp 10

Địa chỉ
: 
Duy Thu, Duy Xuyên 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN ĐĂNG THÀNH

Sanh 
:
năm Â. Mùi (1955) 



Lớp 12

Con Ô.B. Nguyễn Y ở Duy Thu

Sanh hạ: 

B. Nguyễn T. Tâm 
M. Ngọ (1978) 
Ô. Nguyễn Đ. Đá
N. Thân (1992) 

B. Nguyễn T. Gái 
N. Tuất (1982) 

B. Nguyễn T. Hạnh 
G. Tý (1984) 

B. Nguyễn T. Phúc 
B. Dần (1986) 

B. Nguyễn T. Phượng 
B. Tý (1996) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Tăng 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Kình 

Ông  BÙI  VĂN   NĂM 
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Con Ông Bùi Văn Kình và Bà Đặng Thị Huỳnh

Sanh
: 
năm C. Tý (1960)

Địa chỉ
: 
Duy  Châu, Duy Xuyên 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ THỌ

Sanh
:
năm G. Thìn (1964)

Con Ông Bà Nguyễn Phú ở Lệ Trạch

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Vũ 
G. Tuất (1994) 
B. Bùi Thị Ánh Tuyết 
C. Ngọ (1990) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Tăng 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Kình 

Ông  BÙI  VĂN   TỴ
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965), 

Địa chỉ
: 
Duy  Châu, Duy Xuyên 

Học vấn 
: 
hết cấp II 

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG 

Sanh
:
năm M. Thân (1968)

Con Ông Nguyễn Trừ và Bà Phạm Thị Dọng ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Ngọc Tuấn  
G. Tuất (1994) 


- Ô. Bùi Ngọc Tú 
27-10-Đ. Sửu (1997) 

Bà  BÙI  THỊ  CẨM  PHÔ
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm 1970, tại Cẩm Phô, Hội An 

Ông  BÙI  VĂN  AN 
Sanh
:
năm 1973 tại Hội An 

Cử nhân Anh văn  

Thế 16 : Ông Bùi Tăng

Thế 17 : Ông Bùi Văn Tích

Ông  BÙI  VĂN  ĐỨC 
Sanh
:
07-03-1974 (14-02-G. Dần)  

Thợ cơ khí 

Địa chỉ 
:
P11, Q. Gò Gấp 

Ông  BÙI  VĂN  THẮNG 
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
:
06-06-1977 (20-04-Đ. Tỵ)  

Cử nhân Kinh tế 

Ông  BÙI  VĂN  TÀI
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
:
10-02-1979 (14-01-K. Mùi)  

Cao Đẳng Điện công nghiệp 

Ông  BÙI  VĂN  ĐẮC
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
:
03-05-1985 (14-03-Â. Sửu)  

Học sinh cấp III Trần Quý Cáp, Hội An 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Trâm 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Võ 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  UYÊN 
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Con Ông Bùi Văn Võ và Bà Hoàng Thị Như Hồng 

Sanh
: 
02-12-Q. Tỵ (1954) tại Xuyên Khương, Duy Xuyên 



Tú tài II, nhân viên Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ
:
Bình Thạnh, TP. HCM

Hôn phối:
Ông NGUYỄN THANH HOÀI  

Sanh
:
20-08-1954 tại Hương Điền, Thừa Thiên 


Tú tài II
Con Ông Bà Nguyễn Thanh Ứng ở Đà Nẵng 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Hoàng Phương Anh
B. Dần (1986)
- B. Nguyễn Hoàng Phương Quỳnh
M. Thìn (1988) 


Ông  BÙI  HOÀNG  HẢI 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
05-Â. Mùi (1955) tại Duy Xuyên





Cấp III 12/12
Địa chỉ
: 
Bình Thạnh, TP. HCM
Chánh thất:
Bà ĐÀO THỊ MỸ  

Sanh
:
năm Â. Mùi (1955) tại Hóc Môn  


Đại học Kinh tế 
Con Ông Bà Đào Duy Cừ ở Hóc Môn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Hoàng Minh Viễn 
K. Tỵ (1989) 
B. Bùi Hoàng Phương Lan 
Â. Mùi (1988) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Trâm 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Võ 

Ông  BÙI  HOÀNG  HÀO 
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Con Ông Bùi Văn Võ và Bà Hoàng Thị Như Hồng 

Sanh
: 
10-10-M. Tuất (1958) tại Duy Xuyên 




Đại học Kinh tế, Cán bộ Tổ chức Công ty Vận tải Xăng Dầu 

Địa chỉ 
:
Phú Nhuận, TP. HCM

Chánh thất:
Bà MAI THỊ NHAN 

Sanh
:
năm 1960 tại Bình Chánh, TP. HCM 



12/12, nhân viên Kế toán 

Con Ông Bà Mai Bá Đăng ở Quận I, TP. HCM
Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Mai Hoàng 1990

Ông  BÙI  HOÀNG  TRUYỀN
Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Duy Xuyên 

Lớp 12/12. Thủ công Mỹ nghệ  

Địa chỉ 
:
Bình Thạnh, TP. HCM

Chánh thất:
Bà VŨ THỊ NGỌC LAN

Sanh
:
27-02-1962 tại Gia Định



Lớp 12/12 

Con Ông Bà Vũ Ngọc Ban ở Gò Vấp, TP. HCM

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Hoàng Vũ 
25-10-1989
B. Bùi Thị Quỳnh Thi 
18-11-1991



B. Bùi Thị Quỳnh Như 
16-12-1994

Ông  BÙI  HOÀNG  TRIỀU
Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
10-03-1967 

Địa chỉ 
:
Bình Thạnh, TP. HCM

Chánh thất:
Bà PHẠM DUYÊN TRANG

Sanh
:
05-02-1970 tại Tiền Giang

Con Ông Phạm Văn Phúc và Bà Đào Thị Hương

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Hoàng Anh Tuấn 
07-01-1996

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Quy 

Bà  BÙI  THỊ  CHÍNH  NHỎ 
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Con Ông Bùi Quy và Bà Hồ Thị Bốn 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Bến Dầu, Đại Lộc  

Địa chỉ
: 
Thôn 5, Đại An, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông LÊ KHẮC THÚY 

Con Ông Bà Lê Đời ở Đại An, Đại Lộc 



Tử sĩ 

Tạ thế
: 
năm G. Dần (1974) 

Mộ táng 
: 
không rõ

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Cư 
Â. Mão (1975) 
B. Lê T. Hải 
Q. Sửu (1973) 

Bà  BÙI  THỊ  CHÍNH  CHUYÊN 
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Con Ông Bùi Quy và Bà Bùi Thị Ngộ 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) ở Bến Dầu, Đại Lộc  

Địa chỉ
: 
Đại Phước, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông PHAN VĂN BÊ 

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1955) ở Đại Phước, Đại Lộc

Con Ông Bà Phan Hường ở Đại Phước, Đại Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Hùng Vỹ
 
B. Phan T. Thúy Vân
 
- Ô. Phan Quốc Việt 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Quy 

Bà  BÙI  THỊ  THẬT
Con Ông Bùi Quy và Bà Bùi Thị Ngộ 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại Bến Dầu, Đại Lộc  

Địa chỉ
: 
Tây Lễ, Đại Thạnh, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông LÊ PHƯỚC MƯỜI  

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) tại Bến Dầu 

Con Ông Bà Lê Chí ở Bến Dầu, Đại Thạnh 

Sanh hạ: 




- Ô. Lê Phước Long 
B. Dần (1986) 
 

- Ô. Lê Phước Khánh 
M. Thìn (1988) 
 

- Ô. Lê Phước Hội 
C. Ngọ (1990) 
 

Ông  BÙI  CHÍNH  THỨC 
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Con Ông Bùi Quy và Bà Đỗ Thị Bảy

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại An Thinh, An Lễ 

Địa chỉ
: 
Đại Thắng (Phú Nhuận cũ)  

Chánh thất:
Bà TRƯƠNG THỊ XUÂN 

Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) tại Tĩnh Yên 

Con Ông Bà Trương Tế ở Tĩnh Yên, Duy Xuyên  

Sanh hạ: 



Song sinh:

- Ô. Bùi Duy Vương
1980 
 

- Ô. Bùi Duy Quốc 
1980 
 

- B. Bùi nữ Nhất Vương 
1983
- B. Bùi nữ Dạ Vương 
1988

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Quy 

Bà  BÙI  THỊ  THÀ
Con Ông Bùi Quy và Bà Bùi Thị Ngộ 

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Bến Dầu, Đại Lộc  

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông LÊ SÁU

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Nhị 
M. Thìn (1988) 
 

Bà  BÙI  THỊ  HƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Q. Sửu (1973) 

Địa chỉ
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN SỸ

Con Ông Bà Nguyễn Gần ở Duy Thu, Duy Xuyên 

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc  
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Rô

Bà  BÙI  THỊ  HAI 
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Con Ông Bùi Rô và Bà Phan Thị Điện

Sanh
: 
năm 1960   

Địa chỉ
: 
Đại ai, Đại Lộc 

Hôn phối:
Ông NGUYỄN VĂN NĂM

Sanh
: 
năm 1960   

Con Bà Lê Thị Trí ở Đại ai, Đại Lộc

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Xuân Thịnh  
1993
B. Nguyễn Thị Xuân Hồng 
1989

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Nguyên Dư 

Bà  BÙI  THỊ  THU  LAI 
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Con Ông Bùi Nguyên Dư và Bà Nguyễn Thị Mùi 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) 

Nguyên giá:
Ông NGUYỄN HÒE

Quê 
: 
Thừa Thiên 

Tái giá:
Ông GIANG NGỌC NAM 

Quê 
: 
Hà Nam Ninh

Sanh hạ: 

Đời I:
- Ô. Nguyễn Văn Thắng 
T. Hợi (1971) 
 B. Nguyễn T. Ngọc Thùy 

M. Thân (1968) 

- Ô. Nguyễn Văn Bé 
Â. Mão (1975) 
 B. Nguyễn T. Thu Trang  

K. Dậu (1969) 



 B. Nguyễn T. Vân Dung  

N. Tý (1972) 

Đời II:
- Ô. Giang Văn Luật
C. Thân (1980)

Ông  BÙI  NGUYÊN  LÝ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Ngọ (1954)

Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ THANH 

Quê 
: 
Duy Xuyên 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Thái 
G. Tý (1984) 
B. Bùi Thị ……
C. Ngọ (1990) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Nguyên Dư 

Bà  BÙI  THỊ  MỸ  LUYẾN 
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Con Ông Bùi Nguyên Dư và Bà Nguyễn Thị Mùi 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) 

Hôn phối:
Ông HỒ VĂN THANH 

Sanh 
: 
1956 tại Đà Nẵng
Quê 
: 
Thừa Thiên 
Con Ông Hồ Văn Mẹo và Bà Phan Thị Dung 
Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Quốc Trung  
G. Tý (1984) 
 

Ông  BÙI  NHƯ  DUY 
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Con Ông Bùi Nguyên Dư và Bà Trần Thị Yến Như 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962)

Chánh thất:
Bà HUỲNH THỊ TUYẾT NGA 

Sanh 
: 
01-12-B.Ngọ (1966) tại Bến Tre

Con Ông Bà Huỳnh Văn Tấn ở Bến Tre 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Trọng Nghĩa 
M. Thìn (1988) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực   
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Nguyên Dư 

Ông  BÙI  NHƯ  DIỆP 
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Con Ông Bùi Nguyên Dư và Bà Trần Thị Yến Nhi 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) 

Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ NGỌC HIẾU  

Sanh  
: 
28-01-G. Thìn (1964) ở Hà Nam Ninh 

Con Ông Bà Trần Quang Tý ở Hà Nam Ninh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Hoàng
M. Thìn (1988) 
 

Ông  BÙI  NHƯ  DUYÊN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965)

Chánh thất:
Bà PHẠM THỊ NGỌC DUNG 

Sanh 
: 
14-08-Q.Mão (1963) 


Y tá 
Con Ông Bà Huỳnh Văn Đức ở Sài Gòn  

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  DUNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Thân (1968)

Hôn phối:
Ông VÕ THÀNH LONG  

Sinh
: 
1963

Con Ông Bà Võ Đình Huề ở Xuyên Trà  

Sanh hạ: 


- Ô. Võ Minh Nhựt 
1991
B. Võ Thị Như Quỳnh 
1996

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu  
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Doãn    
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đạt 

Ông  BÙI  HUY  QUÍ 
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Con Ông Bùi Đạt và Bà Phạm Thị Cúc 

Sanh
: 
13-01-K. Sửu (1949) tại Phú Đa 



Giáo sư Đại học, Tiến sĩ Toán 

Địa chỉ
: 
Tân Tây Lan 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ NGA

Sanh  
: 
27-01-T. Mão (1951) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Nguyễn Văn Đỉnh ở Hà Nam Ninh 



Cao học Hóa 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Huy Nguyễn 
B. Thìn (1976) 
 

- Ô. Bùi Huy David 
G. Tý (1984) 
 

Bà  BÙI  THỊ  LAN  TIN  
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
23-07-G. Ngọ (1954) tại Phú Đa 



Cử nhân Hóa 

Địa chỉ
: 
Utah, Hoa Kỳ 

Hôn phối:
Ông KỲ XUÂN THANH  

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Huế 

Con Ông Bà Kỳ Xuân An ở Huế 



Kỹ sư Điện  

Sanh hạ: 

- Ô. Kỳ Xuân Văn 
Q. Hợi (1983)
B. Kỳ T. Nhã Vy 
T. Dậu (1981) 

- Ô. Kỳ Xuân Đôn 
Â. Sửu (1985)
B. Kỳ T. Thu Hạ 
N. Tuất (1982) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu  
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Doãn    
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đạt 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  TUYỀN 
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Con Ông Bùi Đạt và Bà Phạm Thị Cúc 

Sanh
: 
26-10-B. Thân (1957) tại Phú Đa 



Cao đẳng Điện toán 

Địa chỉ
: 
Sydney, Australia 

Hôn phối:

Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG 

Sanh  
: 
13-04-Â. Sửu (1961) tại Phú Yên 

Con Ông Bà Trương Văn Khôi ở Phú Yên 



Kỹ sư Điện toán 

Sanh hạ: 


- Ô. Trương Duy Quốc 
B. Trương Thị Diệu An 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  ÁNH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
29-12-M. Tuất (1958) tại Phú Đa 



Cao đẳng Điện toán  

Địa chỉ
: 
Sydney, Úc Đại Lợi 

Hôn phối:
Ông PHẠM ANH KIỆT   

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) tại Quảng Trị 

Con Ông Bà Phạm Đình Kỳ ở Quảng Trị 



Kỹ sư Điện tử tại Úc 

Sanh hạ: 


- B. Phạm Thị Ái Vi

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu  
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Doãn    
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đạt 

Ông  BÙI  HUY  QUANG 
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Con Ông Bùi Đạt và Bà Phạm Thị Cúc 

Sanh
: 
03-09-T. Sửu (1961) tại Quảng Nam



Cử nhân Khoa học – Điện toán 

Địa chỉ
: 
Sydney, Australia 

Chánh thất:

Bà TRÌ THỊ PHƯƠNG LOAN  

Sanh  
: 
năm Â. Tỵ (1965) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Trì Thị Hiền ở Úc 



Cử nhân Kế toán 

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Jony Thìn 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  DIỆP 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
01-10-Q. Mão (1963) tại Quảng Nam 



Tú tài II  

Hôn phối:
Ông HUỲNH THANH TÙNG 

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1961) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Huỳnh Công Ân ở Huế 



Tú tài, kinh doanh ở Úc 

Sanh hạ: 

(chưa con)
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Hoàng    
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Hữu Kiều

Bà  BÙI  THỊ  NỮ
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Tục danh Bà Bốn 

Con Ô. Bùi Hữu Kiều (Ô. Nam) và Bà Lê Thị Sáu 

Sanh
: 
năm M. Tý (1948) 

Địa chỉ 
: 
Hòa Thọ, Hòa Vang  

Hôn phối:
Ông TRẦN TRI

Sanh 
: 
năm 1951 

Con Ông Bà Trần Ta ở Hà Tịnh  

Sanh hạ: 

- B. Trần Thị Ngọc 
1985

- B. Trần Thị Ánh 
1987

- B. Trần Thị Tuyết 
1989

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Chung

Bà  BÙI  THỊ  KIM  HOA 
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Con Ông Bùi Chung (Ô. Năm Chung) và Bà Dương Thị Tư 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại An Lâm 

Hôn phối:

Ông ĐỖ TIẾN TY   

Sanh hạ: 

(không rõ)

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  HỒNG  

[image: image570.png]



[image: image571.png]>~




[image: image572.png]



[image: image573.png]




Cùng cha mẹ với Bà trên 

Hôn phối:
Ông ĐOÀN QUANG MINH 

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) tại Miền Bắc 

Con Ông Bà Đoàn Quang Vinh ở Miền Bắc 

Sanh hạ: 


- Ô. Đoàn Quang Hải 
05-02-1987
B. Đoàn Thị Ánh Lê 
03-02-1990

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Chung

Ông  BÙI  QUANG  CHIẾN 
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Con Ông Bùi Chung (Ô. Năm Chung) và Bà Dương Thị Tư 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại An Lâm 

Chánh thất:

Bà LIÊU THỊ THÊM    

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Thắng 
G. Tý (1984) 

- Ô. Bùi Quang Vinh 
B. Dần (1986) 
- Ô. Bùi Võ Ngọc Thùy 
12-08-1989

Ông  BÙI  QUANG  CHINH
Chánh thất:

Bà NGÔ THỊ THU THỦY 

Sanh
: 
08-10-1962 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Đức Huy  
20-02-1993 

- Ô. Bùi Quang Hoàng 
07-11-1994

Ông  BÙI  TIẾN  DŨNG 
Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Khánh Dung 
24-05-92 

- B. Bùi Thị Hoàng Dung 
07-11-94 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nghễ 

Ông  BÙI  TẤN  LONG 
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Con Ông Bùi Nghễ (Ô. Sơn) và Bà Hồ Thị Thọ 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Phú Mỹ, Châu Thành, Đồng Nai 

Chánh thất:

Bà ĐỖ THỊ NHUNG

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) tại Hải Lăng

Con Ông Bà Đỗ Điền ở Hải Lăng, Quảng Trị 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Kiến Quốc 
C. Thân (1980) 
B. Bùi T. Ngọc Mỹ 
N. Tuất (1982) 



B. Bùi T. Ngọc Vượng 
Đ. Mão (1987) 



B. Bùi T. Ngọc Diễm  
K. Tỵ (1989) 

Ấu vong: B. Oanh 
G. Tý (1984) 

Ông  BÙI  QUANG  TRIẾT  
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Duy Châu

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ HIỀN 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại Duy Châu 

Con Ông Bà Trần Ảo Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Trung
Đ. Mão (1987) 
B. Bùi T. Tường Vi 
Q. Hợi (1983) 


B. Bùi T. Tường Huyên
N. Thân (1992)



B. Bùi T. Tường Thảo
M. Dần (1998)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nghễ 

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  MAI  
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Con Ông Bùi Nghễ và Bà Hồ Thị Thọ 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962)  

Địa chỉ
: 
Long Thành, Đồng Nai 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN PHONG

Sanh
: 
năm N. Dần (1962)

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Tấn Phương (1990) 

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  ANH
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965)  

Địa chỉ
: 
Phước Tân, Đồng Nai 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN QUYẾT 

Sanh
: 
năm 1964

Con Ô.B. Nguyễn Nại ở An Lâm 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Xuân Sang (1989) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nghễ 

Bà  BÙI  THỊ  THANH  THÚY
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Con Ông Bùi Nghễ và Bà Hồ Thị Thọ 

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969)  

Địa chỉ
: 
Long Khánh  

Hôn phối:

Ông PHAN CẬN 

Sanh
: 
năm 1966

Con Ô.B. Phan Hảo ở Thăng Bình 

Sanh hạ: 

- B. Phan Thị Thu Sự (1990) 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Ban 

Bà  BÙI  THỊ  MINH  HƯƠNG
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Con Ông Bùi Văn Ban (Ô. Phúc) và Bà Đặng Thị Cần 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Long Khánh, Đồng Nai 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN MINH MẪN

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở Lê Bắc, Lệ Trạch 

Con Ông Bà Nguyễn Mẫn ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Minh Tâm 
Đ. Tỵ (1977) 
B. Nguyễn T. Tường Vi
N. Tuất (1982) 

- Ô. Nguyễn Minh Điền 
K. Mùi (1979) 

- Ô. Nguyễn Minh Mỹ 
T. Dậu (1981) 

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  VÂN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Long Minh, Long Thành, Đồng Nai 

Hôn phối:

Ông BÙI XUÂN THÍCH 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) ở Thượng Phước 

Con Ông Bà Bùi Xuân A ở Thượng Phước, Đại Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Xuân Thà 
Đ. Mão (1987) 
B. Bùi T. Mai Phương 
Â. Sửu (1985) 

Ấu vong: Ô. Rớt 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Ban 

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  PHƯỢNG
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Con Ông Bùi Văn Ban (Ô. Phúc) và Bà Đặng Thị Cần 

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
An Lâm 

Hôn phối:

Ông HỒ GIẢI 

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Duy Châu 

Con Ông Bà Hồ Giáo ở Duy Châu 

Sanh hạ: 

- B. Hồ T. Tố Nhung 
Đ. Mão (1987) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ     
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Mười 

Ông  BÙI  QUANG  NHÂN 
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Con Ông Bùi Mười và Bà Trần Thị Hoa 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại An Lâm 


Cấp II

Địa chỉ 
:
Long Khánh

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ HỮU LOAN  

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) tại Quỳnh Lưu  


Cấp II
Con Ông Bà Nguyễn Văn Cầm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Quang Nghĩa 
M. Thìn (1988) 
B. Bùi T. Lệ Thương 
C. Ngọ (1990)

- Ô. Bùi Quang Bình 
N. Thân (1992) 

Ông  BÙI  QUANG  NHƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965)



Cấp II

Địa chỉ 
:
Duy Châu, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà HỒ THỊ THANH

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969)   

Con Ông Bà Hồ Trinh ở Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Trương
Q. Dậu (1993) 
B. Bùi T. Niên 
C. Ngọ (1990)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Dinh
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Ngọc Anh  

Ông  BÙI  NGỌC  QUANG
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Con Ông Bùi Ngọc Anh và Bà Nguyễn Thị Chín 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại An Lâm 


Lớp 9 

Địa chỉ 
:
Duy Châu 

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ SEN 


Con Ông Bà Trương Quế ở Lệ Trạch
Mộ táng 
:
Bạc Hà 

Kế thất:

Bà HỒ THỊ CAM

Sanh 
: 
năm 1964

Con Ông Bà Hồ Văn Quít ở Phú Nhuận, Duy Xuyên 

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Ngọc Tân 
Q. Dậu (1993)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thêm
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Năm  

Ông  BÙI  VĨNH  PHONG 
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Con Ông Bùi Năm và Bà Huỳnh Thị Lê

Sanh
: 
năm 1971 

Địa chỉ 
:
Phước Hòa, Khuê Trung, Đà Nẵng 

Chánh thất:

Bà NGÔ THỊ KIM YẾN

Sanh 
:
năm 1972

Con Ông Bà Ngô Tấn Tặng ở Hòa Châu, Hòa Vang 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Bảo

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Hý
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Quốc Trân   

Ông  BÙI  QUỐC  TRUNG 
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Con Ông Bùi Quốc Trân và Bà Phan Thị Lệ Thùy 

Sanh
: 
năm M. Thân (1968) tại Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ THANH CÚC 

Sanh 
:
ngày 10-09-1971

Con Ông Bà Trương Hiến ở Hà Tân, Đại Lộc  

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  QUỐC  TRINH
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) tại Ái Nghĩa, Đại Lộc  

Hôn phối:

Ông LÊ NGỌC CƯỜNG

Sanh 
:
năm 1962

Con Ông Bà Lê Ngọc Hách ở Thừa Thiên  

Sanh hạ: 

(chưa có)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Hưng
Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thìn
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Vĩnh Phương   

Bà  BÙI  NGỌC  THIÊN  NGA
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Con Ông Bùi Vĩnh Phương và Bà Phạm Thị Thuyết 

Sanh
: 
21-12-1971



Lớp 11/12

Địa chỉ 
:
Hàm Tân, Bình Thuận 

Hôn phối:

Ông TỪ NGỌC LÂM 

Sanh 
:
năm 1965



Lớp 9/12

Con Ông Bà Từ Ngọc Nhiều ở Hàm Tân  

Sanh hạ: 

- Ô. Từ Ngọc Trân Đông 
28-11-1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Đối
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Hộ   

Ông  BÙI  VĂN  NHÀNH

Con Ông Bùi Hộ và Bà Ngô Thị Lược 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952)



Lớp 9/12

Địa chỉ 
:
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ GIANG 

Sanh 
:
năm N. Thìn (1952) tại Cổ Tháp

Mộ táng 
:
Chùa Cũ, Vĩnh Trinh

Con Ông Bà Nguyễn Diệu ở Cổ Tháp

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Hoàng  
1986
B. Bùi T. Sang
1981



B. Bùi T. Phượng
1984



B. Bùi T. Liên 
1988

Ấu vong: B. Thu, B. Vô danh 

Ông  BÙI  VĂN  BẢY
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Tục danh 
:
Ô. Hòa 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965)



Lớp 7/12

Địa chỉ 
:
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ THANH LÂM 

Sanh 
:
năm 1969

Lớp 
:
6/12

Con Ông Bà Nguyễn Văn Hòa ở Lệ An, Duy Châu

Sanh hạ: 

- B. Bùi T. Xuân Hương
1993

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Tước
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Cang

Bà  BÙI  THỊ  HIẾU 
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Con Ông Bùi Cang và Bà Đào Thị Xuân 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
:
Đà Nẵng 

Hôn phối:

Ông MAI NĂM 

Sanh 
:
năm 1952 tại Duy Xuyên

Con Ông Mai Chức và Bà Nguyễn Thị Giác

Sanh hạ: 

- Ô. Mai Tiến Thành  
1977
B. Mai T. Diệu Thương
1984

- Ô. Mai Tiến Công
1979

 

Ông  BÙI  VĂN  SUM
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
:
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ LỰU 

Sanh 
:
năm 1957

Con Ông Bà Nguyễn Đình Tam ở Duy Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Sinh
1982
- B. Bùi Thị Sen
1984

- Ô. Bùi Văn Di
1987

- Ô. Bùi Văn Dân 
1994

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Tước
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Cang

Ông  BÙI  VĂN  HIỆP
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Con Ông Bùi Cang và Bà Đào Thị Xuân 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
:
Duy Trung, Duy Xuyên

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ SINH  

Sanh 
:
năm 1964 tại Duy Phước

Con Ông Bà Nguyễn Mạnh ở Duy Phước

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Hà  
1990
B. Bùi Thị Thanh Hiền
1993

Bà  BÙI  THỊ  TÁM
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
:
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông LÊ PHƯỚC QUỐC 

Sanh 
:
năm 1963 tại Cù Bàn

Con Ông Bà Lê Phước Tự ở Cù Bàn

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Phước Việt 
1984
B. Lê Thị Giang 
1986

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tự 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Tước
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Cang

Ông  BÙI  VĂN  CHÍN
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Con Ông Bùi Cang và Bà Đào Thị Xuân 

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966)

Địa chỉ 
:
Duy Hòa, Duy Xuyên

Chánh thất:

Bà LÊ THỊ LẠI

Sanh 
:
năm 1968 

Con Ông Bà Lê Quý ở Duy Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Ninh  
1993
B. Bùi Thị Na
1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Mậu

Bà  BÙI  THỊ  HAI 
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Dưỡng nữ của Ô. Bùi Văn Mậu (Ô. Ân) và Bà Lê Thị Ty 

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông PHẠM CHƠI

Sanh
: 
tại Cù Bàn  

Con Ông Bà Phạm Thị ở Cù Bàn  

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Quang 

B. Phạm T. Sen 

- Ô. Phạm Bé 

B. Phạm T. Thủy 

- Ô. Phạm Tý 

B. Phạm T. Thảo 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC 
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Con Ông Bùi Văn Mậu (Ô. Ân) và Bà Lê Thị Ty

Sanh
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông THIỀU SONG

Sanh
: 
năm B. Tý (1936) ở Ân Phú 

Con Ông Bà Phó Song ở Ân Phú, Điện Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Thiều Văn Hóa  

B. Thiều T. Thoàn 

- Ô. Thiều Quang Tín   

B. Thiều T. Thúy

- Ô. Thiều Quang Bình 

B. Thiều T. Tuyền 



B. Thiều T. Lệ  

